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   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-LTT, ngày 29 tháng 5 năm 2025               
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Mã ngành, nghề: 6520205
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp
Thời gian khóa học: 1.5 năm
1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:
	-
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (ĐHKK) là ngành, nghề yêu cầu người hành nghề phải đảm nhiệm các nhiệm vụ lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống lạnh và hệ thống điều hòa không khí như: Kho lạnh, tủ lạnh, máy đá, máy kem, máy lạnh 2 khối, áp trần, âm trần, hệ thống ĐHKK trung tâm VRV, CHILLER...đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, hiệu quả và phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

	-
	Người hành nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK thường được bố trí làm việc tại các cơ sở, công ty dịch vụ chuyên ngành hoặc trong các tòa nhà, siêu thị, nhà máy bia, sữa, các nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà máy chế tạo thiết bị, linh kiện cho ngành.

	-
	Môi trường làm việc của ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK thường có độ cao thay đổi, thường xuyên tiếp xúc với khói, bụi, tiếng ồn, tiếp xúc các thiết bị điện, thiết bị áp lực…nên đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt.


2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung: 
	-
	Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thực về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống;

	-
	Tuân thủ các quy định của pháp luật;

	-
	Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

	-
	Vận dụng được một số phương pháp luyện hành và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: điền kinh, bóng chuyền…;

	-
	Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin;

	-
	Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ;

	-
	Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (ĐHKK);

	-
	Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK;

	-
	Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	-
	Đo đạc, lắp đặt, vận hành được các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	-
	Sửa chữa và bảo trì được các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	-
	Vận dụng hiệu quả một số kỹ năng mềm (làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, sơ cấp cứu cho người bị nạn) và kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành cũng như một số phần mềm bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp;

	-
	Ứng xử chuyên nghiệp khi thực hiện công việc trong các hoàn cảnh, vị trí khác nhau.

	-
	Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc.


2.2. Mục tiêu cụ thể:	
· Kiến thức:
	-
	Trình bày được những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

	-
	Trình bày được các quy định của pháp luật hiện hành được ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống, gắn bó với lứa tuổi sinh viên;

	-
	Trình bày được kiến thức cơ sở về nhiệt động, truyền nhiệt, kỹ thuật lạnh và kỹ thuật ĐHKK;

	-
	Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin;

	-
	Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ;

	-
	Tính toán được các thông số nhiệt động trong các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	-
	Trình bày được quy trình: đo đạc, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

	-
	Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

	-
	Đọc và phân tích được các bản vẽ điện, bản vẽ lắp đặt và khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

	-
	Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	-
	Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	-
	Trình bày được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực của ngành;

	-
	Thực hiện được qui trình bàn giao thiết bị và hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng;

	-
	Có kiến thức về an toàn và sơ cấp cứu cho người bị nạn.


· Kỹ năng: 
	-
	Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và cuộc sống;

	-
	Ứng dụng được các quy định pháp luật hiện hành vào đời sống;

	-
	Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản;

	-
	Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản;

	-
	Thực hiện được quy trình: đo đạc, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

	-
	Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

	-
	Thi công được tủ điện điều khiển của các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	-
	Khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

	-
	Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các thiết bị đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

	-
	Bàn giao được thiết bị, hệ thống cho người sử dụng;

	-
	Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm;

	-
	Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

	-
	Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.


· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
	-
	Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

	-
	Có thái độ chuẩn mực, tận tâm, nhiệt tình, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ và chính xác trong thực hiện công việc;

	-
	Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, ý chí phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc.


3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
	Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí:

	-
	Trưởng nhóm phụ trách hoặc nhân viên chuyên trách các vấn đề thi công, sửa chữa, vận hành các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	-
	Thiết kế viên trong các nhóm thiết kế hệ thống lạnh và hệ thống ĐHKK.

	-
	Nhân viên tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng;


3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
	Sau khi tốt nghiệp:

	-
	Người học có năng lực tự học, tự cập nhật kiến thức, các tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành;

	-
	Người học hoàn toàn có khả năng liên thông lên trình độ Đại học của ngành đã theo học hoặc các ngành gần, có trình độ tương đương tại các trường Đại học trong và ngoài nước.


4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập: 
- Số lượng môn học: 24
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ.
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 180 giờ.
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 840 giờ.
- Khối lượng lý thuyết: 421 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 599 giờ.
- Thời gian khóa học: 1.5 năm.
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Vận dụng cơ bản, thiết thực những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống.

	2
	NLCB-02
	Tuân thủ các quy định của pháp luật 

	3
	NLCB-03
	Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản

	4
	NLCB-04
	Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản

	5
	NLCB-05
	Sử dụng được các thiết bị đo đạc, máy móc, dụng cụ đồ nghề liên quan đến ngành Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK; 

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	6
	NLCL-01
	Đo đạc, lắp đặt, vận hành được các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	7
	NLCL-02
	Sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng được các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	8
	NLCL-03
	Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh, hệ thống ĐHKK;

	9
	NLCL-04
	Bàn giao thiết bị, hệ thống cho người sử dụng

	10
	NLCL-05
	Sử dụng hiệu quả các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

	III
	Năng lực nâng cao

	11
	NLNC-01
	Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm;

	12
	NLNC-02
	Thiết kế được hệ thống lạnh và hệ thống ĐHKK

	13
	NLNC-03
	Đọc tài liệu kỹ thuật nước ngoài và vận dụng vào thực tiễn hành nghề.




6. Nội dung chương trình: 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/
Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	8
	180
	70
	98
	12

	MHCT.C2.13
	Giáo dục Chính trị
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHCT.C2.14
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	MHCB.C2.09
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHCB.C2.12
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(1,0,2)
	30
	14
	14
	2

	MHTT.C2.570
	Tin học
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHNN.C2.203
	Tiếng Anh
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	37
	840
	325
	481
	34

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	11
	165
	155
	0
	10

	MHNL.C2.02
	Truyền Nhiệt
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHNL.C2.03
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNL.C2.04
	Kỹ thuật điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNL.C2.78
	Trang bị điện hệ  thống lạnh
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNL.C2.79
	Vật liệu điện - nhiệt
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	22
	615
	114
	481
	20

	MHNL.C2.86
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNL.C2.27
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHNL.C2.66
	Thiết kế kho lạnh
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHNL.C2.55
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí dân dụng và thương mại
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHNL.C2.56
	Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHNL.C2.22
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	MHNL.C2.62
	Thực hành hệ thống nhiệt nâng cao 1
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHNL.C2.39
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	45
	
	43
	2

	MHNL.C2.85
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	180
	
	176
	4

	II.3
	Môn học tự chọn 
	4
	60
	56
	0
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	60
	56
	0
	4

	MHNL.C2.28
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNL.C2.35
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNL.C2.29
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHNL.C2.30
	Thông gió và xử lý khí thải
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	45
	1020
	395
	579
	46


7. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã môn học
	Tên Môn học
	Số Tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	MHTT.C2.570
	Tin học
	1(0,1,1)
	
	

	2
	MHCB.C2.09
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	3
	MHNL.C2.02
	Truyền Nhiệt
	3(3,0,6)
	
	

	4
	MHNL.C2.03
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MHNL.C2.04
	Kỹ thuật điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MHNL.C2.79
	Vật liệu điện - nhiệt
	2(2,0,4)
	
	

	7
	MHNL.C2.66
	Thiết kế kho lạnh
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 2
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1 
	MHCB.C2.12
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(1,0,2)
	
	

	2 
	MHNN.C2.203
	Tiếng Anh
	1(0,1,1)
	
	

	3 
	MHCT.C2.13
	Giáo dục Chính trị
	3(3,0,6)
	
	

	4 
	MHNL.C2.78
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	5 
	MHNL.C2.86
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	

	6 
	MHNL.C2.27
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	3(3,0,6)
	MHNL.C2.02 (a)
	

	7 
	MHNL.C2.55
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí dân dụng và thương mại
	2(0,2,1)
	MHNL.C2.02 (a)
	

	8 
	MHNL.C2.56
	Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	MHNL.C2.02 (a)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Học kỳ 3
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	1 
	MHCT.C2.14
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	2 
	MHNL.C2.22
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	3(0,3,2)
	
	

	3 
	MHNL.C2.62
	Thực hành hệ thống nhiệt nâng cao 1
	2(0,2,1)
	
	

	4 
	MHNL.C2.39
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	
	

	5 
	MHNL.C2.85
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	6 
	MHNL.C2.28
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	7 
	MHNL.C2.35
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	
	

	8 
	MHNL.C2.29
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm
	2(2,0,4)
	
	

	9 
	MHNL.C2.30
	Thông gió và xử lý khí thải
	2(2,0,4)
	
	

	Tổng
	45
	
	




8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:                                                                            
Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
8.4. Các chú ý khác
Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, công nhận tốt nghiệp.
Môn học Thực tập Doanh nghiệp tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:
· Thực tập tại Doanh nghiệp.
· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.
· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.
Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

					Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  29 tháng 5 năm 2025
	KT. HIỆU TRƯỞNG
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



	TS. Đinh Văn Đệ	

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Mã ngành, nghề:  6520205
Đồ án, khóa luận thực tập,  xét tốt nghiệp
Môn học 
Môn học 
Môn học 
HỌC KỲ 3
Môn học 
Môn học 
Môn học 
Môn học 
Môn học 
HỌC KỲ 4
Môn học 
Môn học 
Môn học 
Môn học 
Môn học 
HỌC KỲ 1
Môn học 
Môn học 
Môn học 
Môn học 
Môn học 
HỌC KỲ 2
Môn học 
Môn học 















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Tin học
Mã môn học: MHTT.C1.801
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
· Tính chất:
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Kỹ năng:
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1






2

	Bài mở đầu:
Chương:
1. Tên mục: 	
1.1. Tên tiểu mục: 	
Chương:
1. Tên mục: 	
1.1. Tên tiểu mục: 	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương:                                                        	Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Tên mục:
2.1.1.Tên tiểu mục:
Chương: 	Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Tên mục:
2.1.1.Tên tiểu mục:
Chương n: 	Thời gian:....giờ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp đánh giá: 
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	TRƯỞNG KHOA




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: TRUYỀN NHIỆT
Mã môn học: MHNL.C2.02
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo, đóng vai trò nền tảng để học các học phần chuyên ngành kế tiếp.
- Tính chất: là môn học cơ sở ngành.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt;
+ Tính toán được các bài toán truyền nhiệt trong thực tế;
+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.
- Kỹ năng: 
+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số vật lý của môi chất và của vật liệu. Sử dụng được các đồ thị, giản đồ.
+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.
+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.
- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: 
[bookmark: _Hlk202541180]+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;
+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;
+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt
1.1 Khái niệm về truyền nhiệt 
1.2 Các phương thức truyền nhiệt
	03
	03
	
	

	2
	Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định
2.1. Một số khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt
2.2. Định luật Fourier
2.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng
2.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ
	09
	09
	
	

	3
	Chương 3: Đối lưu nhiệt
3.1. Một số khái niệm cơ bản về đối lưu
3.2. Định luật Newton
3.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên
3.4. Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức
	18
	16
	
	02

	4
	Chương 4: Bức xạ nhiệt
4.1 Điều kiện xảy ra bức xạ nhiệt
4.2. Tính chất của năng lượng bức xạ
4.3. Các thành phần của năng lượng bức xạ
4.4. Năng lượng bức xạ hiệu dụng của một vật xám
4.5. Một số định luật cơ bản về bức xạ nhiệt
4.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt
4.7. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt, có bố trí màn chắn
	06
	06
	
	

	5
	Chương 5: Truyền nhiệt tổng hợp
5.1 Phương trình truyền nhiệt
5.2. Phương trình cân bằng nhiệt
5.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng
5.4. Truyền nhiệt qua vách trụ
	09
	09
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:
- Phát biểu được khái niệm truyền nhiệt, dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt
- Phân biệt được các phương thức truyền nhiệt
- Chuyển đổi được các đơn vị cần thiết trong Truyền Nhiệt.
2. Nội dung chương:
2.1 Khái niệm về truyền nhiệt 
2.2 Các phương thức truyền nhiệt
Chương 2: Dẫn nhiệt ổn định                                                         Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:
- Phát biểu được một số thuật ngữ trong dẫn nhiệt;
- Trình bày được định luật Fourier;
- Làm được bài tập dẫn nhiệt qua vách phẳng, vách trụ 1 lớp và nhiều lớp
2. Nội dung chương:
2.1. Một số khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt
2.1.1. Điều kiện xảy ra dẫn nhiệt
2.1.2. Hệ số dẫn nhiệt
2.1.3. Nhiệt trở
2.1.4. Nhiệt lượng
2.2. Định luật Fourier
2.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng
2.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ
Chương 3: Đối lưu nhiệt                                                             Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:
- Nhận dạng được đối lưu nhiệt, và các dạng đối lưu
- Phát biểu được một số thuật ngữ cơ bản về đối lưu
- Phát biểu được định luật Newton
- Làm được các dạng bài tập đối lưu nhiệt
2. Nội dung chương:
2.1. Một số khái niệm cơ bản về đối lưu
2.1.1. Điều kiện xảy ra đối lưu
2.1.2. Nhiệt trở
2.1.3. Hệ số tỏa nhiệt đối lưu
2.1.4. Các tiêu chuẩn đồng dạng
2.2. Định luật Newton
2.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên
2.3.1. Cơ chế chuyển động của đối lưu tự nhiên
2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên
2.3.3. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng
2.3.4. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hẹp
2.4. Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức
2.4.1. Cơ chế chuyển động của trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
2.4.2. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất  chuyển động ngoài ống đơn
2.4.3. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất chuyển động ngoài chùm ống
2.4.4. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức dòng lưu chất chuyển động trong ống
Chương 4: Bức xạ nhiệt				                        Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:
- Phát biểu được các định nghĩa của bức xạ
- Làm được bài toán bức xạ nhiệt giữa 2 tấm phẳng song song có và không có màn chắn
2. Nội dung chương:
2.1 Điều kiện xảy ra bức xạ nhiệt
2.2. Tính chất của năng lượng bức xạ
2.3. Các thành phần của năng lượng bức xạ
2.4. Năng lượng bức xạ hiệu dụng của một vật xám
2.5. Một số định luật cơ bản về bức xạ nhiệt
2.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt
2.7. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa 2 tấm phẳng song song trong môi trường trong suốt, có bố trí màn chắn
Chương 5: Truyền nhiệt tổng hợp                                                          Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:
- Phân tích được các dạng truyền nhiệt
- Phát biểu được được phương trình truyền nhiệt và cân bằng nhiệt
- Làm được bài toán truyền nhiệt tổng hợp qua vách phẳng và vách trụ
2. Nội dung chương:
2.1 Phương trình truyền nhiệt
2.2. Phương trình cân bằng nhiệt
2.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng
2.4. Truyền nhiệt qua vách trụ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
 - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Truyền Nhiệt
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt;
+ Tính toán được các bài toán truyền nhiệt trong thực tế;
+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.
- Kỹ năng: 
+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số vật lý của môi chất và của vật liệu. Sử dụng được các đồ thị, giản đồ.
+ Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành và giải được một số bài tập đơn giản.
+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.
- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: 
+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;
+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;
+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.
2. Phương pháp đánh giá: 
[bookmark: _Hlk202537616]- Đánh giá thường kỳ (40%)
+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm
+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút
- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%) 
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: cao đẳng C2 Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
[bookmark: _Hlk202541719]- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;
+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;
+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.
- Đối với người học: 
+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;
+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.
3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013. (tái bản năm 2019)
[2]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012. (không tái bản)
[bookmark: _Hlk223875840]TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA




		Hoàng Văn Viết





















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH
Mã môn học: MHNL.C2.03
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: là môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo, đóng vai trò nền tảng để học các học phần chuyên ngành kế tiếp.
- Tính chất: là môn học cơ sở ngành.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lạnh;
+ Tính toán được các bài toán kỹ thuật lạnh cơ bản;
+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.
- Kỹ năng: 
+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số nhiệt động ga lạnh
+ Tính toán thành thạo các bài toán kỹ thuật lạnh cơ bản;
+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.
- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: 
+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;
+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;
+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Mở đầu
1.1. Nguyên lý làm lạnh của hệ thống lạnh sử dụng máy nén hơi
1.2. Bảng tra và đồ thị môi chất lạnh
1.3. Chu trình lạnh một cấp
1.3.1. Sơ đồ nguyên lý
1.3.2. Đồ thị và nguyên lý hoạt động
1.3.3. Bài tập ví dụ
	08
	08
	
	

	2
	Chương 2: Chu trình lạnh 2 cấp
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Tác hại của dung tích thừa
2.1.2. Quá trình nén của máy nén piston nhiều cấp
2.1.3. Nguyên tắc phân cấp nén tối ưu
2.1.4. Quá trình làm mát trung gian
2.2. Chu trình lạnh 2 cấp không trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn
2.2.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.2.2. Bài tập ví dụ
2.3. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, có 2 van tiết lưu
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.3.2. Bài tập ví dụ
2.4. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, có 2 van tiết lưu
2.4.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.4.2. Bài tập ví dụ
2.5. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, bình trung gian ống xoắn
2.5.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.5.2. Bài tập ví dụ
2.6. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, bình trung gian ống xoắn
2.6.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.6.2. Bài tập ví dụ
	22
	20
	
	02

	Tổng cộng
	30
	28
	
	02


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Mở đầu					                          Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:
- Trình bày được ứng dụng kỹ thuật lạnh trong đời sống;
- Trình bày được các phương pháp làm lạnh nhân tạo.
- Tính toán được các bài toán kỹ thuật lạnh 1 cấp.
2. Nội dung chương:
2.1. Nguyên lý làm lạnh của hệ thống lạnh sử dụng máy nén hơi
2.2. Bảng tra và đồ thị môi chất lạnh
2.3. Chu trình lạnh một cấp
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý
2.3.2. Đồ thị và nguyên lý hoạt động
2.3.3. Bài tập ví dụ
Chương 2: Môi chất lạnh và chất tải lạnh                                         Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các dạng chu trình lạnh 2 cấp;
- Tính toán được các bài toán chu trình lạnh 2 cấp cơ bản.
2. Nội dung chương:
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Tác hại của dung tích thừa
2.1.2. Quá trình nén của máy nén piston nhiều cấp
2.1.3. Nguyên tắc phân cấp nén tối ưu
2.1.4. Quá trình làm mát trung gian
2.2. Chu trình lạnh 2 cấp không trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn
2.2.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.2.2. Bài tập ví dụ
2.3. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, có 2 van tiết lưu
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.3.2. Bài tập ví dụ
2.4. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, có 2 van tiết lưu
2.4.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.4.2. Bài tập ví dụ
2.5. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian hoàn toàn, bình trung gian ống xoắn
2.5.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.5.2. Bài tập ví dụ
KIỂM TRA
2.6. Chu trình lạnh 2 cấp có trích hơi trung gian, làm mát trung gian không hoàn toàn, bình trung gian ống xoắn
2.6.1. Sơ đồ nguyên lý, đồ thị, công thức tính
2.6.2. Bài tập ví dụ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
 - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng Kỹ thuật lạnh
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về chu trình lạnh;
+ Tính toán được các bài toán kỹ thuật lạnh;
+ Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.
- Kỹ năng: 
+ Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái, thông số nhiệt động ga lạnh
+ Tính toán thành thạo các bài toán kỹ thuật lạnh cơ bản;
+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.
- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: 
+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;
+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;
+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.
2. Phương pháp đánh giá: 
- Đánh giá thường kỳ (40%)
+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm
+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút
- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%) 
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Cao đẳng C2 ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;
+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;
+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.
- Đối với người học: 
+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;
+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.
3. Những trọng tâm cần chú ý: tất cả các chương, trọng tâm của mỗi chương
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở Kỹ thuật lạnh, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013. (tái bản năm 2019)
[2]. Lê Xuân Hòa, Giáo trình Kỹ thuật lạnh, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012. (không tái bản).
TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA




		Hoàng Văn Viết














CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
 
Tên môn học:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
Mã môn học:  MHNL.C2.78
Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.  Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học trang bị điện hệ thống lạnh được bố trí ở học kỳ 2, để chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các học phần kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.
· Tính chất: là môn học bắt buộc.
II.  Mục tiêu môn học:
-  Kiến thức:  
+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.
+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của  thiết bị điện vào mạch điện  trong hệ thống lạnh.
+ Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản cũng như lựa chọn được các thiết bị điện thông dụng phù hợp để sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.  
· Kỹ năng:  
· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang bị điện.
· Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện
· Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.
· Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.
· Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.
· Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Tự chủ trong tư  duy để  giải quyết các bài tập tính toán và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật sơ đồ mạch điện liên quan.
· Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.
· Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu về trang bị điện trong hệ thống lạnh. 
III.  Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong  môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Khí cụ điện 
1.1. Rơ le trung gian
1.2.Công tắc tơ, rơ le nhiệt 3 pha
1.3. Rơ le áp suất nước
1.4. Rơ le áp suất cao- thấp 
1.5. Rơ le áp suất dầu
	10
	10
	
	

	
2
	Chương 2: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện thông dụng
2.1. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự nút nhấn
2.2. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự dùng rơle thời gian
2.3. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha
2.4. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên
2.5. Mạch bảo vệ mất pha 

	10
	9
	
	1

	3

	 Chương 3:  Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện Hệ thống lạnh
3.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác
3.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí trung tâm 
3.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh
3.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller
 3.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh kho bảo quản đông xả đá bằng điện trở
	10
	9
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: KHÍ CỤ ĐIỆN						Thời gian: 10 giờ
	1. Mục tiêu:
+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.
+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị điện vào mạch điện trong hệ thống lạnh. 
+	Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.
+	Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.
+	Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.	
2. Nội dung chương: 
2.1. Rơ le trung gian
2.2.1. Khái niệm 
2.2.2. Phân loại 
2.2.3. Cấu tạo 
2.2.4. Nguyên lý hoạt động  
2.2.6. Điều kiện lựa chọn, ứng dụng mạch điện 
2.2. Công tắc tơ, rơ le nhiệt 3 pha
2.3.1. Khái niệm và công dụng 
2.3.2. Phân loại 
2.3.3. Cấu tạo 
2.3.4. Nguyên lý làm việc
2.3.5.Thông số kỹ thuật, lựa chọn công tắc tơ, ứng dụng
2.4.  Rơle áp suất nước 
2.4.1. Khái niệm, công dụng
2.4.2. Cấu tạo  
2.4.3. Nguyên lý làm việc
2.4.4. Thông số kỹ thuật 
2.4.5. Các loại rơle, lựa chọn rơle, mạch ứng dụng 
2.5. Rơle nhiệt áp suất cao – thấp 
2.5.1. Công dụng và phân loại 
2.5.2. Cấu tạo 
2.5.3. Nguyên lý hoạt động 
2.5.4 Thông số kỹ thuật 
2.5.5. Điều kiện lựa chọn, mạch ứng dụng 
2.7. Rơ le áp suất dầu
2.7.1. Công dụng và phân loại 
2.7.2. Cấu tạo 
2.7.3. Nguyên lý hoạt động 
2.7.4. Điều kiện lựa chọn, mạch ứng dụng 
Chương 2: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG								Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
· Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện
· Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý
· Tính chọn được công tắc tơ
2. Nội dung chương:
2.1. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự nút nhấn
2.2. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự dùng rơle thời gian
2.3. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.3.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện
2.4. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên
2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.4.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện
2.5. Mạch điện bảo vệ mất pha 
2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện
Chương 3: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH							Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
· Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện
· Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý
2. Nội dung chương:
2.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác 
2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
2.1.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện
2.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí
2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
2.2.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện
2.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
2.3.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện
2.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller
2.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha
2.4.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện
2.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh kho bảo quản đông xả đá bằng điện trở
2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện	
2.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng  học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài  học cơ sở trang bị điện.
- Các khí cụ điện: Áp tô mát, nút nhấn, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.
- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha
- Mô hình các mạch điện.
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+  Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng các thiết bị điện vào mạch điện  hệ thống lạnh.
+ Trình bày được đặc điểm cơ bản, cấu tạo, nguyên lý làm việc của  thiết bị điện vào mạch điện  trong hệ thống lạnh.
+ Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản cũng như lựa chọn được các thiết bị điện thông dụng phù hợp để sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.  
-	Kỹ năng:  
+	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu trang bị điện.
+	Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.
+	Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện
+	Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.
+	Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.
+	Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.
+	Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+	Tự chủ trong tư  duy để  giải quyết các bài tập tính toán và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật sơ đồ mạch điện liên quan.
+	Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, tinh thần làm việc nhóm.
+	Có lòng yêu nghề, yêu thích tìm hiểu về trang bị điện trong hệ thống lạnh.
2. Phương pháp đánh giá: 
- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
- Thảo luận theo nhóm
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ đào tạo cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 
- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: các chương 2 và 3.
4. Tài liệu tham khảo:
 - Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.
- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004
- Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005.
 TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA




		Hoàng Văn Viết














CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: VẬT LIỆU ĐIỆN-NHIỆT
Mã môn học: MHNL.C2.79
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: được bố trí giảng dạy trong các môn học cơ sở ngành.
· Tính chất: là môn học kiến thức cơ bản cho chuyên ngành nhiệt.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các tính chất cơ, lý, hoá của các loại vật liệu điện-nhiệt sử dụng trong ngành kỹ thuật; 
+ Phân biệt được đặc điểm, tính chất và công dụng của các loại vật liệu điện-nhiệt.
- Kỹ năng: 
+ Lựa chọn đúng loại vật liệu điện-nhiệt;
+ Nhận biết, phân loại, đo kiểm các loại vật liệu điện-nhiệt thông dụng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Tự rèn luyện tư duy để giải quyết các bài tập và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan;
+ Có tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập. 
III. Nội dung môn học:
1.	Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong  môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1: VẬT LIỆU ĐIỆN
1.1 Phân loại vật liệu 
1.1.1 Theo khả năng dẫn điện. 
1.1.2 Theo từ tính.
1.1.3 Theo cấu tạo bên trong
1.1.4 Các tính chất cơ bản của vật liệu điện và từ
1.2 Vật liệu dẫn điện 
1.2.1 Phân loại và tính chất cơ bản
1.2.2 Vật liệu có điện dẫn cao
1.2.3 Các kim loại khác.
1.3 Vật liệu cách điện 
1.3.1 Vật liệu cách điện Thể khí
1.3.2 Vật liệu cách điện Thể lỏng
1.3.3 Vật liệu cách điện Thể rắn  
	10
	10
	
	

	2
	Chương 2: VẬT LIỆU NHIỆT
2.1 Vật liệu dẫn nhiệt 
2.1.1 Gang
2.1.2 Thép
2.1.3 Thép kết cấu
2.1.4 Hợp kim màu
2.2. Vật liệu cách nhiệt lạnh
2.2.1 Đại cương
2.2.2 Một số phương pháp cách nhiệt lạnh
2.2.3 Các tính chất của vật liệu cách nhiệt  
2.2.4 Một số vật liệu thông dụng 
2.2.5 Các phương pháp cách ẩm
2.2.6 Cấu trúc cách nhiệt 
2.2.7 Độ dày cách nhiệt
2.3 Vật liệu hút ẩm 
2.4  Dầu bôi trơn
	18
	18
	
	

	3
	Kiểm Tra
	2
	
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2.	Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: VẬT LIỆU ĐIỆN						     Thời gian: 10 giờ                                                              
1. Mục tiêu:	
- Trình bày được tính chất, phân loại và ứng dụng của các loại vật liệu điện.
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ, điện, nhiệt của vật liệu.
[bookmark: _Hlk205733532]2. Nội dung chương:
2.1 Phân loại vật liệu 
2.1.1 Theo khả năng dẫn điện. 
2.1.2 Theo từ tính.
2.1.3 Theo cấu tạo bên trong
2.1.4 Các tính chất cơ bản của vật liệu điện và từ
2.2 Vật liệu dẫn điện 
2.2.1 Phân loại và tính chất cơ bản
2.2.2 Vật liệu có điện dẫn cao
2.2.3 Các kim loại khác.
2.3 Vật liệu cách điện 
2.3.1 Vật liệu cách điện Thể khí
2.3.2 Vật liệu cách điện Thể lỏng
2.3.3 Vật liệu cách điện Thể rắn  
CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU NHIỆT					Thời gian:  18 giờ                                                       
1. Mục tiêu:	
- Trình bày được tính chất, phân loại và ứng dụng của các loại vật liệu nhiệt.
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ, điện, nhiệt của vật liệu.
2. Nội dung chương:
2.1 Vật liệu dẫn nhiệt 
2.1.1 Gang
2.1.2 Thép
2.1.3 Thép kết cấu
2.1.4 Hợp kim màu
2.2. Vật liệu cách nhiệt lạnh
2.2.1 Đại cương
2.2.2 Một số phương pháp cách nhiệt lạnh
2.2.3 Các tính chất của vật liệu cách nhiệt  
2.2.4 Một số vật liệu thông dụng 
2.2.5 Các phương pháp cách ẩm
2.2.6 Cấu trúc cách nhiệt 
2.2.7 Độ dày cách nhiệt
2.3 Vật liệu hút ẩm 
2.4 Dầu bôi trơn 
Kiểm tra									Thời gian:  2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, micro, amli, loa, quạt, ti vi
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn; bài giảng.
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các tính chất cơ, lý, hoá của các loại vật liệu điện-nhiệt sử dụng trong ngành kỹ thuật; 
+ Phân biệt được đặc điểm, tính chất và công dụng của các loại vật liệu điện-nhiệt.
- Kỹ năng: 
+ Lựa chọn đúng loại vật liệu điện-nhiệt;
+ Nhận biết, phân loại, đo kiểm các loại vật liệu điện-nhiệt thông dụng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Tự rèn luyện tư duy để giải quyết các bài tập và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan;
+ Có tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập. 
2. Phương pháp đánh giá: 
- Đánh giá thường xuyên
- Thảo luận theo nhóm
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
- Thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm hoặc tự luận. 
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Sử dụng bảng phấn, và trình chiếu nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho sinh viên;
- Áp dụng các loại giáo án điện tử, phương pháp dạy học tích cực.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Đức Lợi- Vũ Diễm Hương- Nguyễn Khắc Xương, Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh, NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2008- (tái bản lần 5).
[2]. TS. Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình vật liệu điện, Vụ giáo dục chuyên nghiệp, Nhà xuất bản Giáo dục, 2005- (tái bản lần 1).
[3]. PGS-TS Hoàng Trọng Bá, Giáo trình vật liệu điện và từ, NXB Đại học Quốc gia HCM, 2012
TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA



		Hoàng Văn Viết

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Mã môn học: MHNL.C1.86
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: là môn học thực hành chuyên ngành nhiệt lạnh, nhằm chuẩn bị các kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành ứng dụng trong các hệ thống nhiệt lạnh
· Tính chất: là môn học thực hành chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
· [bookmark: _Hlk172400218][bookmark: _Hlk139195758] Kiến thức: 
+  Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của các thiết bị, dụng cụ đồ nghề cơ bản và của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.
+ Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của hệ thống máy và thiết bị của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.
+ Có thể dịch được các tài liệu chuyên ngành nhiệt lạnh từ tiếng anh sang tiết việt.
· Kỹ năng:  
+ Đọc, và phát âm đúng.
+ Tra được các phầm mềm dịch thuật chuyên dụng ngành nhiệt lạnh
· [bookmark: _Hlk139192334]Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.
+  Có phẩm chất đạo đức tốt.
+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.
+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý
thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Unit 1: Engineering – What is it about
1.1 Engineering – What is it about
1.2. Tools - Equipment
	9
	
	9
	

	2
	Unit 2: Refrigeration Equipment
2.1. Refrigerants
2.2. The vapor – compression refrigeration system
2.3. Refrigeration equipment
2.4. Guide to install air conditioning system
2.5. Guide to operate the industrial refrigeration system
2.6. Guide to maintain the commercial refrigeration system
	12
	
	11
	1

	3
	Unit 3: Safety at work
2.1. Labor Protection
3.2. Sign
	9
	
	8
	1

	Tổng cộng
	30
	
	28
	02



2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: _Hlk139195916]Unit 1: Engineering – What is it about					Thời gian: 9 giờ
	1. Mục tiêu:
- Trình bày được tên, công dụng của các dụng cụ, thiết bị chuyên ngành kỹ thuật nói chung và nhiệt lạnh nói riêng bằng tiếng anh.
- Đọc và phát âm đúng tên của từng thiết bị, dụng cụ..  
	2. Nội dung chương: 
2.1 Engineering – What is it about
2.2. Tools - Equipment
Unit 2: Refrigeration Equipment					 Thời gian: 12 giờ
	1. Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk171869087][bookmark: _Hlk197861185]- Trình bày được, và phân loại được các loại môi chất lạnh bằng tiếng anh.
[bookmark: _Hlk197861233]- Trình bày được nguyên lý hoạt động của chu trình lạnh bằng tiếng anh.
- Trình bày được qui trình lắp đặt hệ thống lạnh bằng tiếng anh.
- Trình bày được qui trình vận hành các hệ thống lạnh bằng tiếng anh.
- Trình bày được qui trình bảo dưỡng các hệ thống lạnh bằng tiếng anh.
- Có thể dịch được các tài liệu, đồ thị, catalogue của các hệ thống lạnh từ tiếng anh sang tiết việt và ngược lại
- Có thể đọc, hiểu được các tài liệu về hệ thống lạnh bằng tiếng anh.
2. Nội dung chương: 
2.1. Refrigerants
2.2. The vapor – compression refrigeration system
2.3. Refrigeration equipment
2.4. Guide to install air conditioning system
2.5. Guide to operate the industrial refrigeration system
2.6. Guide to maintain the commercial refrigeration system
KIỂM TRA 1 GIỜ
Unit 3: Safety at work						     	Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk197865783]- Trình bày và hiểu được các qui tắc an toàn lao động bằng tiếng anh.
[bookmark: _Hlk197865869]- Hiểu được các ký hiệu, bảng biểu, cảnh báo anh toàn lao động bằng tiếng anh
	2. Nội dung chương: 
2.1. Labor Protection
3.2. Sign
KIỂM TRA 1 GIỜ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng anh văn chuyên ngành
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
Kiến thức: 
+  Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của các thiết bị, dụng cụ đồ nghề cơ bản và của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.
+ Trình bày được, đọc được, viết được tên gọi của hệ thống máy và thiết bị của chuyên ngành nhiệt lạnh bằng tiếng anh.
+ Có thể dịch được các tài liệu chuyên ngành nhiệt lạnh từ tiếng anh sang tiết việt.
Kỹ năng:  
+ Đọc, và phát âm đúng.
+ Tra được các phầm mềm dịch thuật chuyên dụng ngành nhiệt lạnh
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.
+  Có phẩm chất đạo đức tốt.
+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.
+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng, có lòng yêu nghề.
2. Phương pháp đánh giá:
- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Khác: viết báo cáo theo yêu cầu của giảng viên
	- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
	- Thi kết thúc học phần 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:
+ Đối với giáo viên, giảng viên:
1. Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
1. Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẩu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình;
1. Để giúp học sinh, sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;
+ Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Chương 2: xem lại nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng anh văn chuyên ngành, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
[2] ThanhTrung Dang, NgocTan Tran, JyhTong Teng- English For Thermal Engineering - NXBĐHQG,TP.HCM – 2014.
TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA




		Hoàng Văn Viết






















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Mã môn học: MHNL.C2.27
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học được giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở ngành.
· Tính chất: là môn học chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
	+ Đọc được bản vẽ kiến trúc; 	
	+ Mô tả được đặc điểm công trình;
	+ Xác định được các tiêu chuẩn thiết kế để lựa chọn thông số tính toán;
	+ Xác định được phụ tải nhiệt để tính toán tải lạnh cho hệ thống;
	+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;
+ Lựa chọn được thiết bị cho hệ thống ĐHKK VRV;
	+ Tính toán được hệ thống đường ống cấp khí tươi;
	+ Vẽ được cơ bản bản vẽ thiết kế trên phần mềm Autocad.
· Kỹ năng: 
	+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;
	+ Đọc hiểu các bản vẽ kiến trúc, sơ đồ hệ thống ĐHKK VRV, hệ thống đường ống cấp khí tươi.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:




	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Nhập môn
1.1 Giới thiệu hệ thống ĐHKK trung tâm
1.2. Khảo sát và phân tích bản vẽ kiến trúc
1.3. Một số tiêu chuẩn trong thiết kế hệ thống ĐHKK
	6
	6
	
	0

	2
	Chương 2: Tính toán phụ tải lạnh
2.1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính
2.2. Nhiệt hiện truyền qua trần bằng bức xạ và do Δt
2.3. Nhiệt hiện truyền qua vách
2.4. Nhiệt hiện truyền qua sàn hoặc nền
2.5. Nhiệt hiện tỏa ra do đèn chiếu sáng
2.6. Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc thiết bị điện
2.7. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa ra
2.8. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào phòng
2.9. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt vào phòng
2.10. Các nguồn nhiệt khác
2.11. Xác định phụ tải lạnh
	12
	11
	
	1

	3
	Chương 3: Thành lập và tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp
3.1. Cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK
3.2. Lựa chọn sơ đồ ĐHKK
3.3. Tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp
	9
	9
	
	

	4
	Chương 4: Chọn máy điều hòa không khí VRV
4.1. Giới thiệu
4.2. Đọc Catalogue của nhà sản xuất
4.3. Sử dụng phần mềm chọn máy VRV của Daikin
	3
	3
	
	0

	5
	Chương 5: Tính toán thiết kế đường ống vận chuyển và phân phối không khí
5.1. Kiến thức chung
5.2. Tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió
5.3. Sử dụng phần mềm Fantech chọn quạt
	12
	11
	
	1

	6
	Chương 6: Vẽ thiết kế
6.1. Cài đặt phần mềm Autocad
6.2. Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV
	3
	3
	
	0

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Nhập môn                                                                    Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 1, sinh viên có thể:
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống ĐHKK trung tâm VRV và hệ thống ĐHKK trung tâm Water Chiller
- Đọc được bản vẽ kiến trúc;
- Mô tả được đặc điểm công trình;
- Trình bày được một số tiêu chuẩn phổ biến trong thiết kế hệ thống ĐHKK.
2. Nội dung chương:
2.1 Giới thiệu hệ thống ĐHKK trung tâm
2.2. Khảo sát và phân tích bản vẽ kiến trúc
2.3. Một số tiêu chuẩn trong thiết kế hệ thống ĐHKK
Chương 2: Tính toán phụ tải lạnh                                                        Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 2, sinh viên có thể:
- Xác định được các nguồn nhiệt hiện và nhiệt ẩn phát sinh bên ngoài và trong không gian cần điều hòa;
- Tính toán được phụ tải lạnh.
2. Nội dung chương:
2.1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính
2.2. Nhiệt hiện truyền qua trần bằng bức xạ và do Δt
2.3. Nhiệt hiện truyền qua vách
2.4. Nhiệt hiện truyền qua sàn hoặc nền
2.5. Nhiệt hiện tỏa ra do đèn chiếu sáng
2.6. Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc thiết bị điện
2.7. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa ra
2.8. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào phòng
2.9. Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt vào phòng
2.10. Các nguồn nhiệt khác
2.11. Xác định phụ tải lạnh
Kiểm tra 1 tiết
Chương 3: Thành lập và tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp            	Thời gian: 9 giờ                              
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 3, sinh viên có thể:
- Trình bày được cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK và các loại sơ đồ điều hòa không khí hiện nay;
- Tính toán được các thông số của không khí tại các điểm nút trên sơ đồ điều hòa không khí 1 cấp.
2. Nội dung chương:
2.1. Cơ sở thành lập sơ đồ ĐHKK
2.2. Lựa chọn sơ đồ ĐHKK
2.3. Tính toán sơ đồ ĐHKK một cấp
Chương 4: Chọn máy điều hòa không khí VRV                         	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể:
- Đọc được các thông số kỹ thuật trên catalog của nhà sản xuất;
- Liệt kê được các loại máy điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu công trình;
- Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin;
- Lựa chọn được máy điều hòa không khí phù hợp với tải lạnh và yêu cầu công trình;
2. Nội dung chương:
2.1. Giới thiệu
2.2. Đọc Catalogue của nhà sản xuất
2.3. Sử dụng phần mềm chọn máy VRV của Daikin
Chương 5: Tính toán thiết kế đường ống vận chuyển và phân phối không khí
                                                                                                                  Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 5, sinh viên có thể:
- Liệt kê được các loại đường ống dẫn không khí trong thực tế;
- Tính toán thiết kế được hệ thống đường ống gió;
- Sử dụng phần mềm Fantech để chọn quạt.
2. Nội dung chương:
2.1. Kiến thức chung
2.2. Tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió
2.3. Sử dụng phần mềm Fantech chọn quạt
Kiểm tra 1 tiết
Chương 6: Vẽ thiết kế                                                                     	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương 6, sinh viên có thể:
- Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV trên phần mềm Autocad;
2. Nội dung chương:
2.1. Cài đặt phần mềm Autocad
2.2. Vẽ thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK VRV
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
 - Tài liệu hướng dẫn môn học: bài giảng Thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung: 
· Kiến thức: 
	+ Đọc được bản vẽ kiến trúc; 	
	+ Mô tả được đặc điểm công trình;
	+ Xác định được các tiêu chuẩn thiết kế để lựa chọn thông số tính toán;
	+ Xác định được phụ tải nhiệt để tính toán tải lạnh cho hệ thống;
	+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;
+ Lựa chọn được thiết bị cho hệ thống ĐHKK VRV;
	+ Tính toán được hệ thống đường ống cấp khí tươi;
	+ Vẽ được cơ bản bản vẽ thiết kế trên phần mềm Autocad.
· Kỹ năng: 
	+ Sử dụng được phần mềm chọn máy VRV của Daikin, phần mềm chọn quạt Fantech;
	+ Đọc hiểu các bản vẽ kiến trúc, sơ đồ hệ thống ĐHKK VRV, hệ thống đường ống cấp khí tươi.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao.
2. Phương pháp đánh giá: 
	- Đánh giá thường xuyên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
	- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
	- Thi kết thúc học phần: Tiểu luận 
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho trình độ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên: Thuyết giảng có kết hợp bảng phấn và slide trình chiếu, hướng dẫn, theo dõi sinh viên làm bài tập.
- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Hoàng Văn Viết, Bài giảng Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
[2] GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình thiết kế hệ thống ĐHKK, NXB GDVN, 2019.
[3]. GS.TS Lê Chí Hiệp, Giáo trình Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TPHCM, 2010.
  TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THIẾT KẾ KHO LẠNH
Mã môn học: MHNL.C2.66
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: học sau môn nhiệt động ký thuật, kỹ thuật lạnh, truyền nhiệt
- Tính chất: là môn học chuyên ngành
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày cách chọn các thông số ban đầu của thiết kế kho lạnh
+ Trình bày cách tính phụ tải lạnh, chọn được thiết bị chính và phụ, cách nhiệt
+ Trình bày được cách chọn sơ đồ nguyên lý cho hệ thống
+ Trình bày được cách thiết kế sơ bộ 1 kho lạnh bảo quản
- Kỹ năng: 
+ Chọn được các thông số ban đầu của kho lạnh
+ Tính được phụ tải lạnh của kho
+ Chọn được thiết bị chính và phụ cho kho
+ Tính toán, thiết kế sơ bộ được một kho lạnh
- Năng lực tự chủ, thái đ và trách nhiệm:
+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;
+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;
+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Xác định các số liệu ban đầu của thiết kế kho lạnh
1.1. Xác định nhiệt độ và độ ẩm khu vực đặt kho
1.2. Xác định nhiệt độ kho
1.3. Xác định nhiệt độ ngưng tụ
1.4. Xác định nhiệt độ bay hơi
1.5. So sánh tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp TĐN khác nhau
	06
	06
	
	

	2
	Chương 2: Tính toán nhiệt
2.1. Dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che
2.2. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở 
2.3. Dòng nhiệt tổn thất do thông gió
2.4. Dòng nhiệt tổn thất do vận hành
2.5. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở
2.6. Phụ tải nhiệt cho thiết bị
2.7. Phụ tải nhiệt cho máy nén
	12
	12
	
	

	3
	Chương 3: Kết cấu kho lạnh lắp ghép
3.1. Cấu trúc kho lạnh panel
3.2. Panel
3.3. Thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh
	12
	10
	
	02

	4
	Chương 4: Chọn thiết bị lạnh
4.1. Chọn cụm thiết bị ngưng tụ
4.2. Chọn cụm thiết bị bay hơi
	03
	03
	
	

	5
	Chương 5: Thiết kế sơ bộ hệ thống lạnh
5.1. Chọn chu trình lý thuyết
5.2. Sơ đồ nguyên lý
5.3. Sơ đồ bố trí thiết bị đường ống và panel
5.4. Thử kín, hút chân không, nạp gaz cho kho lạnh
5.5. Tính toán, thiết kế sơ bộ một kho lạnh bảo quản
	12
	12
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	
	02


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Xác định các số liệu ban đầu của thiết kế kho lạnh	Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu:
-  Xác định được nhiệt độ, độ ẩm trong và ngoài kho
- Xác định được nhiệt độ ngưng tụ và bay hơi
- So sánh được mức độ tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp trao đổi nhiệt 
2. Nội dung chương
2.1. Xác định nhiệt độ và độ ẩm khu vực đặt kho
2.2. Xác định nhiệt độ kho
2.3. Xác định nhiệt độ ngưng tụ
2.4. Xác định nhiệt độ bay hơi
2.5. So sánh tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp TĐN khác nhau
Chương 2: Tính toán nhiệt	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Tính toán được các dòng nhiệt tổn thất
- Tính toán được phụ tải nhiệt cho thiết bị và máy nén
2. Nội dung chương
2.1. Dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che
2.2. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở 
2.3. Dòng nhiệt tổn thất do thông gió
2.4. Dòng nhiệt tổn thất do vận hành
2.5. Dòng nhiệt tổn thất do sản phẩm thở
2.6. Phụ tải nhiệt cho thiết bị
2.7. Phụ tải nhiệt cho máy nén
Chương 3: Kết cấu kho lạnh lắp ghép 	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu trúc một kho lạnh lắp ghép, cấu trúc của panel
- Tính chọn, kiểm tra được panel
- Tính được thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh
2. Nội dung chương
2.1. Cấu trúc kho lạnh panel
2.2. Panel
2.2.1. Cấu tạo, thông số kỹ thuật
2.2.2. Chọn panel
2.2.3. Kiểm tra độ dày và đọng sương bề mặt ngoài panel
2.3. Thông số kết cấu cơ bản của kho lạnh
2.3.1. Tiêu chuẩn chất tải
2.3.2. Dung tích kho
2.3.3. Diện tích sản phẩm
2.3.4. Chiều cao sản phẩm
2.3.5. Thể tích sản phẩm
2.3.6. Diện tích xây dựng
Chương 4: Chọn thiết bị lạnh	Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được, chọn được cụm thiết bị ngưng tụ và bay hơi
2. Nội dung chương
2.1. Chọn cụm thiết bị ngưng tụ
2.2. Chọn cụm thiết bị bay hơi
Chương 5: Thiết kế sơ bộ hệ thống lạnh	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Chọn chu trình lý thuyết cho kho lạnh
- Chọn sơ đồ nguyên lý
- Vẽ và trình bày sơ đồ bố trí
- Bài tập tổng hợp về thiết kế kho
2. Nội dung chương
2.1. Chọn chu trình lý thuyết
2.2. Sơ đồ nguyên lý
2.3. Sơ đồ bố trí thiết bị đường ống và panel
2.4. Thử kín, hút chân không, nạp gaz cho kho lạnh
2.5. Tính toán, thiết kế sơ bộ một kho lạnh bảo quản
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng
4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh cơ sở
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày cách chọn các thông số ban đầu của thiết kế kho lạnh
+ Trình bày cách tính phụ tải lạnh, chọn được thiết bị chính và phụ, cách nhiệt
+ Trình bày được cách chọn sơ đồ nguyên lý cho hệ thống,
+ Trình bày được cách thiết kế sơ bộ 1 kho lạnh bảo quản
- Kỹ năng: 
+ Chọn được các thông số ban đầu của kho lạnh
+ Tính được phụ tải lạnh của kho
+ Chọn được thiết bị chính và phụ cho kho
+ Tính toán, thiết kế sơ bộ được một kho lạnh
- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:
+ Chủ động trong việc học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành liên quan đến môn học;
+ Có ý thức rèn luyện tư duy logic, khoa học và chính xác trong xử lý vấn đề kỹ thuật;
+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm việc nhóm.
2. Phương pháp đánh giá
- Đánh giá thường kỳ (40%)
+ Hệ số 1: điểm danh, bài tập, hoạt động nhóm
+ Hệ số 2 (kiểm tra giữa kỳ): tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút
- Đánh giá cuối kỳ: tự luận, được sử dụng tài liệu, 90 phút (60%)
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: cao đẳng liên thông chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Bám sát đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo;
+ Ra đề và chấm điểm đầy đủ các bài đánh giá cho sinh viên;
+ Lồng kiến thức an toàn lao động, ứng dụng thực tế và cập nhật kiến thức mới vào bài giảng.
- Đối với người học: 
+ Phải có bài giảng môn học và tập ghi nhận kiến thức;
+ Thực hiện đầy đủ và đạt: thời gian tham dự lớp, các bài đánh giá.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Tính phụ tải lạnh
- Chọn panel, kiểm tra hiện tượng đọng sương
- Chọn được sơ đồ hệ thống, thiết bị chính và phụ
- Trình bày được các quy trình thử bền, thử kín, hút chân không, nạp gaz cho hệ kho lạnh
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996 (tái bản năm 2007)
[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995 (tái bản năm 2003)
[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999 (không tái bản)
[4] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1999 (tái bản năm 2005)
[5] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2007 (không tái bản).
						TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		 PHÓ TRƯỞNG KHOA




								Hoàng Văn Viết
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI
Mã môn học: MHNL.C2.55
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học sau các môn học cơ sở ngành.
· Tính chất: môn học chuyên ngành
II. Mục tiêu môn học:
·  Kiến thức:  
+ Phân loại được các loại  máy điều hòa không khí;
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số làm việc của các loại máy điều hòa không khí;
·  Kỹ năng: 
		  + Thực hiện được các thao tác sửa chữa;  
+ Thực hiện được các phương pháp bảo trì, bảo dưỡng; 
+ Lắp ráp hoàn thiện và thành thạo các máy lạnh thương mại;
+ Lắp đặt các loaị máy điều hòa không khí.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1 Khảo sát và đấu dây sơ đồ mạch điện liên kết của các loại máy điều hòa không khí 
1.1. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy mono
1.2. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy Inverter
1.3. Sơ đồ liên kết điện của mạch áp trần, máy giấu trần, 1.4. Khảo sát máy điều hòa không khí Multi.
	12
	
	12
	

	2
	Chương 2: Thực hiện các phương pháp gia công ống và sửa chữa các thiết bị 
2.1 Thực hiện thao tác thử áp lực nén, nạp dầu các loại máy nén;	
2.2 Thực hiện thao tác cân cáp	 
2.3 Thực hiện thao tác thay thế, hiệu chỉnh van tiết 
	12
	
	12
	

	3
	[bookmark: _Hlk202504254]Chương 3: Thi công điện và đường ống liên kết dàn nóng và dàn lạnh
3.1. Thực hiện thi công 
3.2. Thi công lắp đặt đường ống dẫn gas, điện và đường nước ngưng
3.3. Thực hiện các thao tác kiểm tra hoàn thiện lắp đặt
	12
	
	12
	

	4
	Chương 4: Phương pháp bảo trì, máy điều hòa không khí 
4.1. Thực hiện thao tác kiểm tra trước khi bảo trì
4.2 Thao tác bảo trì dàn lạnh
4.3 Thao tác bảo trì dàn nóng 
4.4 Thao tác vận hành và đánh giá kết quả
	12
	
	12
	

	5
	Chương 5: Xác định vả khắc phục hư hỏng 
5.1. Xác định hiện tượng hư hỏng
5.2. Nguyên nhân
5.3. Thực hiện thao tác khắc phục
	10
	
	10
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	Tông cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khảo sát và đấu dây sơ đồ mạch điện liên kết của các loại máy điều hòa không khí.							    Thời gian: 12 giờ	  
    1. Mục tiêu:
- Phân tích và giải thích được các sơ đồ mạch điện liên kết;
- Thực hiện được cách nối dây mạch điện liên kết.
2. Nội dung chương: 
2.1. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy mono
2.2. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy Inverter
2.3. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy áp trần, máy giấu trần
2.4. Sơ đồ liên kết điện của mạch máy Multi
Chương 2: Thực hiện các phương pháp gia công ống và sửa chữa các thiết bị    
Thời gian: 12 giờ
    1. Mục tiêu:
- Thực hiện được các phương pháp thử kín, cân cáp, thay thế thiết bị;
- Sửa chữa đúng quy trình, kỹ thuật, an toàn.
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình đấu điện.
2. Nội dung chương:
2.1 Thực hiện thao tác thử áp lực nén, nạp dầu các loại máy nén;	
2.2  Thực hiện thao tác cân cáp					 
2.3 Thực hiện thao tác thay thế, hiệu chỉnh van tiết lưu		 
[bookmark: _Hlk202503411]Chương 3: Thi công điện và đường ống liên kết dàn nóng và dàn lạnh 	  
  Thời gian: 12 giờ
    1. Mục tiêu:
- Lắp đặt đúng theo sơ đồ thi công, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Thực hiện được các thao tác hút chân không, nạp ga;
- Khắc phục được các hư hỏng khi lắp đặt.
2. Nội dung chương:
2.1. Thực hiện thi công
    2.2. Thi công lắp đặt đường ống dẫn gas, điện và đường nước ngưng	
2.3. Thực hiện các thao tác kiểm tra hoàn thiện lắp đặt
Chương 4: Phương pháp bảo trì máy điều hòa không khí 		Thời gian: 12 giờ       
1. Mục tiêu:
Trình bày được cách bảo trì máy điều hòa;
Thực hiện được cách tháo lắp, vệ sinh các thiết bị đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong tháo lắp, vệ sinh.
2. Nội dung chương:
2.1. Thực hiện thao tác kiểm tra trước khi bảo trì
2.2 Thao tác bảo trì dàn lạnh
2.3 Thao tác bảo trì dàn nóng 
2.4 Thao tác vận hành và đánh giá kết quả
Chương 5: Xác định và khắc phục các hư hỏng 			Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
- Phân tích được các hư hỏng thường gặp của máy điều hòa không khí;
- Thực hiện các thao tác khắc phục hư hỏng;
- Đảm bảo an toàn trong quá trình chuẩn đoán, sửa chữa.
2. Nội dung chương 
2.1.Xác định hiện tượng hư hỏng
2.2. Nguyên nhân
2.3 Thực hiện thao tác khắc phục 
Kiểm tra: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành.
2. Trang thiết bị, máy móc:
+	Mô hình các loại máy điều hòa không khí
+	Máy hút chân không
3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu:
+	Dụng cụ điện lạnh, cơ khí.
+	Bộ đồ hàn, dụng cụ chuyên dùng ngành hàn
+	Que hàn, gas các loại.
[bookmark: _Hlk202506933]4. Các điều kiện khác
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:  
+ Phân loại được các loại  máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số làm việc của các loại máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.
·  Kỹ năng: 
	+ Thực hiện được các thao tác sửa chữa;  
+ Thực hiện được các phương pháp bảo trì, bảo dưỡng; 
+ Lắp ráp hoàn thiện và thành thạo các máy lạnh dân dụng và thương mại;
+ Lắp đặt các loaị máy điều hòa không khí dân dụng và thương mại.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;
2. Phương pháp Đánh giá: Đánh giá bằng bài tập thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Để giảng dạy cho đào tạo Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên : Thao tác mẫu chuẩn xác; phối hợp nhóm để hướng dẫn thực hiện các bài tập. 
- Đối với người học: tham gia thực hiện các bài thực hành theo tuần tự các chương.
3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 4 là phần thực hiện các kỹ năng cơ bản cho các sinh viên ôn lại kiến thức tổng hợp.
4. Tài liệu tham khảo:
[bookmark: _Hlk167911817][1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy -Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2007- Tái bản 2018;
[2] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn -  Hướng dẫn thực hành Kỹ nghệ lạnh - Nhà xuất bản KHKT- 2015;
[3 Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn - Thực hành Kỹ thuật cơ điện lạnh - Nhà xuất bản KHKT- 2015;
[4]- Nguyễn Văn Tài - Kỹ thuật điện lạnh - Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2003- Không tái bản.
TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA




		Hoàng Văn Viết




















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP
Mã môn học: MHNL.C2.56
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học sau các môn học cơ sở ngành.
· Tính chất: môn học chuyên ngành
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống lạnh công nghiệp;
+ Giải thích và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống lạnh;
Kỹ năng:  
+ Thực hiện được các thao tác sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp;  
+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp; 
+ Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật. 	
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
 + Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
III. Nội dung môn học: 
 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	 TT
	Tên chương
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	[bookmark: _Hlk167087259]Chương I:  Khảo sát sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp. 
	12
	
	12
	

	
	1.1. Khảo sát sơ đồ nhiệt kho lạnh
1.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy đá
1.3 Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông gió
1.4. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông nhanh
	
	
	
	

	2
	[bookmark: _Hlk167087286]Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện các hệ thống lạnh công nghiệp.
	12
	
	12
	

	
	2.1  Khảo sát sơ đồ mạch điện Kho lạnh 
2.2  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy đá 
2.3  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông gió 
2.4  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông nhanh 
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Thực hành các kỹ năng sửa chữa 
3.1 Thao tác vận hành 
3.2 Thao tác thử kín 
3.3 Thao tác hút chân không 
3.4 Thao tác nạp ga 
3.5 Thao tác nạp dầu 
3.6   Thao tác bảo trì
	28
	
	28
	

	
	[bookmark: _Hlk167087307]Chương 4: Xác định và sửa chữa các hư hỏng  
	6
	
	6
	

	
	4.1  Hư hỏng mất lạnh hoàn toàn
4.2  Hư hỏng kém lạnh
4.3  Hư hỏng áp suất ngưng tụ cao hơn định mức
4.4  Hư hỏng áp suất bay hơi thấp hơn định mức
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Tổng cộng
	 60
	
	    58
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khảo sát sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp  											Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
- Giải thích được các sơ đồ nhiệt các hệ thống lạnh công nghiệp trong thực tế;
- Phương pháp xác định vị trí, vai trò các thiết bị hệ thống lạnh;
- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
2. Nội dung chương: 	
[bookmark: _Hlk147306322][bookmark: _Hlk147306399]2.1. Khảo sát sơ đồ nhiệt kho lạnh
[bookmark: _Hlk169525983]  2.2. Khảo sát sơ đồ nhiệt máy đá
    2.3 Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông gió
[bookmark: _Hlk169525912]  2.4.   Khảo sát sơ đồ nhiệt máy cấp đông nhanh
[bookmark: _Hlk169525957] Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện các hệ thống lạnh công nghiệp. 										Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
- Giải thích được các mạch điện trong hệ thống.	
- Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.
 2. Nội dung chương: 	
[bookmark: _Hlk147306558][bookmark: _Hlk169526068]2.1  Khảo sát sơ đồ mạch điện Kho lạnh 
2.2  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy đá 
2.3  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông gió 
2.4  Khảo sát sơ đồ mạch điện máy cấp đông nhanh 
Chương 3: Thực hành các kỹ năng sửa chữa	       Thời gian: 28 giờ
1. Mục tiêu: 	
-	Thực hiện được công tác vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật;
-	Thực hiện được qui trình thử kín, hút chân không hệ thống lạnh công nghiệp.
-     Thực hiện được trình tự nạp ga, nạp dầu hệ thống lạnh công nghiệp .
-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
2. Nội dung chương: 	
2.1 Thao tác vận hành 
2.2 Thao tác thử kín 
2.3 Thao tác hút chân không 
2.4 Thao tác nạp ga 
2.5 Thao tác nạp dầu 
2.6   Thao tác bảo trì
Chương 4: Xác định và sửa chữa các hư hỏng  		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
-	Trình bày được các phương pháp xác định hư hỏng của hệ thống lạnh công nghiệp;	
-    Giải thích được các nguyên nhân, hiện tượng gây hư hỏng;
-    Thực hiện được các thao tác sửa chữa, khắc phục hệ thống;
-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
2. Nội dung chương: 	
2.1  Hư hỏng mất lạnh hoàn toàn
2.2  Hư hỏng kém lạnh
2.3  Hư hỏng áp suất ngưng tụ cao hơn định mức
2.4  Hư hỏng áp suất bay hơi thấp hơn định mức
Kiểm tra: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành .
2. Trang thiết bị, máy móc:
+	Mô hệ thống lạnh kho lạnh, máy đá, cấp đông nhanh, cấp đông gió.
+	Máy hút chân không
+	Máy thu hồi môi chất
3. Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu: 
+	Dụng cụ điện lạnh, cơ khí.
+	Bộ đồ hàn, dụng cụ chuyên dùng ngành hàn
+	Que hàn, ống đồng, gas các loại.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
· Kiến thức: 
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống lạnh công nghiệp;
+ Giải thích và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống lạnh;
· Kỹ năng:  
      + Thực hiện được các thao tác sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp;  
+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp; 
+ Hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật. 	
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
 + Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2. Phương pháp đánh giá: Đánh giá qua thao tác thực hiện các bài thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Chọn phương pháp giảng dạy tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Sử dụng máy chiếu và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và thao tác mẫu. 
	- Đối với người học: tham gia các buôi học, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 3 là phần cơ bản cho các sinh viên ôn lại kiến thức tổng hợp.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy -Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2007- Tái bản 2018;
[2] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Hướng dẫn thực hành Kỹ nghệ lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;
[3 Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn-  Thực hành Kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản KHKT- 2015;
[4]- Nguyễn Văn Tài- Kỹ thuật điện lạnh- Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội-2003- Không tái bản;
[bookmark: _Hlk167911838][5] Nguyễn Đức Lợi- Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh- Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội-2002;
[bookmark: _Hlk225942285][6] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận- Kỹ thuật lạnh ứng dụng- Nhà xuất bản giáo dục, Hà nội-2002- Tái bản 2018.
				               TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA




		Hoàng Văn Viết
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM.
Mã môn học: MHNL.C2.22
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực hành: 88 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở chuyên ngành 
· Tính chất: là môn học chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:  
+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
+Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
+ Thông hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
· Kỹ năng: Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị cho các công việc sau:
+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung;
+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.
III. Nội dung môn học:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Khảo sát cấu tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
1.1   Hệ thống lạnh Water
 chilller (giải nhiệt gió)
1.2   Hệ thống lạnh Water
 chilller (giải nhiệt nước)
1.3  Hệ thống lạnh VRV
1.4  Hệ thống lạnh AHU
	8
	
	8
	

	2
	Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
2.1 Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)
2.2    Mạch điện hệ thống
lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)
2.3  Mạch điện hệ thống lạnh VRV
2.4  Mạch điện hệ thống lạnh AHU
	12
	
	12
	

	3
	Chương 3: Đấu điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm
3.1 Đo kiểm tra các khí cụ
 điện, thiết bị điện
3.2 Qui trình đấu mạch điện
3.3 Đấu mạch điều khiển
3.4 Đấu mạch động lực
	16
	
	16
	

	4
	Chương 4: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
4.1 Các yêu cầu chung.
4.2 Lắp đặt các thiết bị chính, phụ.
4.3 Lắp đặt đường ống dẫn môi chất, đường ống nước
	12
	
	12
	

	5
	Chương 5: Thử  kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm
5.1 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị
5.2 Thử kín các thiết bị
5.3 Thử kín đường ống
5.4 Thử kín toàn hệ thống
	8
	
	8
	

	6
	Chương 6: Hút chân không,  nạp ga điều hòa không khí trung tâm.
6.1 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị
6.2 Quy trình thực hiện nạp nhớt mới, nạp nhớt bổ sung
6.3 Quy trình thực hiện hút chân không
6.4 Quy trình thực hiện nạp ga (nạp tỉnh, nạp động)
	12
	
	12
	

	7
	Chương 7: Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
7.1 Công tác chuẩn bị
7.2 Kiểm tra trước khi vận hành 
7.3 Vận hành, ghi nhận thông số, hiện tượng
	8
	
	8
	

	8
	Chương 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa các hư hỏng thường gặp.
8.1 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ 
8.2 Vệ sinh tháp giải nhiệt nước.
8.3  Bảo trì máy nén
8.4  Thay thế các thiết bị chính 
8.5  Thay thế các thiết bị phụ
	12
	
	12
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	Tông cộng
	90
	
	88
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khảo sát cấu tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm.													Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được cấu tạo của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
· Nắm vững nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
· Đọc được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
2.Nội dung của bài: Khảo sát cấu tạo
2.1	Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)
2.2	Hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)
2.3  	Hệ thống lạnh VRV
2.4  	Hệ thống lạnh AHU
Chương 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm.												Thời gian: 12 giờ
1.Mục tiêu của bài: 
· Giải thích được sơ đồ mạch điện (điều khiển – động lực) của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
· Phân tích, chọn lựa, thay thế được các khí cụ điện có trong mạch điện phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
2.Nội dung của bài: Khảo sát, tìm hiểu 
2.1.    Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt gió)
2.2. Mạch điện hệ thống lạnh Water chilller (giải nhiệt nước)
2.3.  	Mạch điện hệ thống lạnh VRV
2.4.  	Mạch điện hệ thống lạnh AHU
Chương 3: Đấu điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 													Thời gian: 16 giờ
1.Mục tiêu của bài: 
· Kiểm tra được các khí cụ điện có trong mạch điện điều khiển và động lực;
· Kiểm tra được các thiết bị, động cơ điện;
· Đấu mạch đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2.Nội dung của bài:
2.1	Đo kiểm tra các khí cụ điện, thiết bị điện
2.2	Qui trình đấu mạch điện
2.3	Đấu mạch điều khiển
2.4	Đấu mạch động lực
Chương 4: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 	Thời gian: 12 giờ    
1.Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được trình tự lắp đặt các thiết bị lạnh của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;	
· Trình bày được trình tự lắp đặt đường ống gió, đường ống nước của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.	
2.Nội dung của bài:
2.1  Các yêu cầu chung.
2.2  Lắp đặt các thiết bị chính, phụ.
2.3  Lắp đặt đường ống dẫn môi chất, đường ống nước
Chương 5: Thử  kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 	Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .	
· Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
2.Nội dung của bài:
2.1	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị
2.2	 Thử kín các thiết bị
2.3	 Thử kín đường ống
2.4	 Thử kín toàn hệ thống
Chương 6: Hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 
Thời gian:12 giờ
1.Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được trình tự hút chân không, nạp nhớt, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .	
· Hút chân không, nạp nhớt, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
2.Nội dung của bài: 
2.1	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị
2.2 	 Quy trình thực hiện nạp nhớt mới, nạp nhớt bổ sung
2.3 	 Quy trình thực hiện hút chân không
2.4	 Quy trình thực hiện nạp ga (nạp tỉnh, nạp động)
Chương 7: Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
Thời gian:8 giờ
1.Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được trình tự vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm .	
· Kiểm tra, vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
2.Nội dung của bài: 
2.1 	Công tác chuẩn bị
2.2 	Kiểm tra trước khi vận hành 
2.3 	Vận hành, ghi nhận thông số, hiện tượng
Chương 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa các hư hỏng thường gặp.
Thời gian:12 giờ
1.Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được trình tự bảo trì hệ thống điều hòa không khí trung tâm .	
· Chuẩn đoán và xử lý các hư hỏng thường gặp của thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
2.Nội dung của bài: 
2.1 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ 
2.2 Vệ sinh tháp giải nhiệt nước.
2.3  Bảo trì máy nén
2.4  Thay thế các thiết bị chính 
2.5  Thay thế các thiết bị phụ 
KIỂM TRA: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 sinh viên.
2. Trang thiết bị, máy móc:
+	Mô hình điều hòa không khí trung tâm: Water Chiller, AHU, VRV
+	Máy hút chân không
+	Bình Nitơ
+ Bộ hàn hơi
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+	Đồng hồ đo điện
+	Đồng hồ sạc ga
+	Ống đồng các cỡ
+	Bạc hàn
+	Bãng dính cách điện
+	Gas các loại 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:  
+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
+Trình bày được nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
+ Thông hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
· Kỹ năng: Đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị cho các công việc sau:
+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm;
+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung;
+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.
2. Phương pháp đánh giá: Đánh giá bằng bài kiểm tra, bài thi thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Thao tác mẫu chuẩn xác; phối hợp nhóm để hướng dẫn thực hiện các bài tập. 
- Đối với người học: tham gia thực hiện các bài thực hành theo tuần tự các chương.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1,2,4,6,7 
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Đức Lợi – Sửa chữa máy lạnh và ĐHKK - NXB Khoa học kỹ thuật – năm 2012
[2] Nguyễn Đức Lợi/ phạm Văn Tùy - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục – năm 2006 (chưa có tái bản lại)
[3] Lê Chí Hiệp -  Điều hòa không khí – Nhà xuất bản Đại học quốc gia – năm 2012
[4] Nguyễn Vũ Xuân Thì -  TH. Hệ thống Điều hòa không khí trung tâm – Lưu hành nội bộ – năm 2023
					TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH HỆ THỐNG NHIỆT NÂNG CAO 1
Mã môn học: MHNL.C2.62
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Thực hành: 58 giờ;  Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: là môn học thực hành chuyên ngành nâng cao, nhằm chuẩn bị các kiến thức bổ trợ chuyên sâu về đo đạt, khảo nghiệm, tự động hóa và ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong chuyên ngành nhiệt.
· Tính chất: là môn học thực hành chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
·  Kiến thức: 
+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trên mô hình.
· Kỹ năng:  
+  Vận hành, đo đạc và kiểm tra được các thông số nhiệt động như nhiệt độ, áp suất, entanpi...
+ Nhận xét, phán đoán và phân tích được các sự cố cũng như nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề.
+ Viết được báo cáo tổng hợp (nếu có).
+ Cài đặt được các thiết bị đo lường điều khiển tự động hóa.
+ Kết nối hoặt truy xuất dữ liệu từ hệ thống qua các phần mềm cộng nghệ 4.0 
+ Xử lý được các sự cố, sửa chữa, thay thế.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp
+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.
+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.
+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý
thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	[bookmark: _Hlk171867780]Chương 1: Khảo sát hệ thống cảm biến trong hệ thống nhiệt
1.1 Các loại cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ
1.2. Các loại cảm biến áp suất và bộ điều khiển áp suất
1.3. Các loại rơle nhiệt
1.4. Các loại timer điều khiển
1.5. Kết nối, cài đặt, hiệu chỉnh các thiết bị cảm biến
	4
	
	4
	

	2
	[bookmark: _Hlk171868502]Chương 2: Khảo sát thiết bị giám sát và điều khiển hệ thống lạnh
2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị
2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ 
2.3. Hút chân không, nạp gas và vận hành mô hình
2.4. Đo đạt, ghi số liệu và phân tích tình hình hoạt động của hệ thống
2.5. Nhận biết triệu chứng và khắc phục các sự cố trong hệ thống lạnh
	12
	
	12
	

	3
	Chương 3: Tự động hóa hệ thống lạnh theo công nghệ 4.0
3.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị
3.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ 
3.3. Hút chân không, nạp gas 
3.4. Kết nối mạch điện và vận hành hệ thống theo công nghệ 4.0
3.5. Đo đạt, ghi số liệu và phân tích tình hình hoạt động của hệ thống
3.6. Nhận biết triệu chứng và khắc phục các sự cố trong hệ thống lạnh
	16
	
	16
	

	4
	[bookmark: _Hlk171869462]Chương 4: Khảo sát hệ thống Sấy bơm nhiệt và thăng hoa
4.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống
4.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống
4.3. Khảo sát nguyên lý làm việc máy sấy bơm nhiệt và thăng hoa
4.4. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ trong hệ thống sấy bơm nhiệt
4.5. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng vận tốc trong hệ thống sấy bơm nhiệt
4.6. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ lạnh đông trong hệ thống sấy thăng hoa
4.7. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng áp suất chân không trong hệ thống sấy thăng hoa
	16
	
	16
	

	5
	[bookmark: _Hlk171870065]Chương 5: Khảo sát máy lạnh hấp thụ
5.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống
5.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống
5.3. Khảo sát nguyên lý làm việc máy hấp thụ
5.4. Vận hành, đo đạt các thông số nhiệt động của máy lạnh hấp thụ
5.5. Viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng các các thông số liên quan đế hiệu suất của máy lạnh hấp thụ
	10
	
	10
	

	
	Kiểm tra
	02
	
	
	02

	Tổng cộng
	60
	
	58
	02



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Khảo sát hệ thống cảm biến trong hệ thống nhiệt	Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại thiết bị cảm biến.
- Khảo sát kết nối của các cảm biến nhiệt độ, áp suất tới thiết bị.
- Cài đặt các thiết bị cảm biến tương ứng.
- Nhận biết các sự cố và báo hiệu của thiết bị cảm biến
- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.
	2. Nội dung chương: 
2.1 Các loại cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ
2.2. Các loại cảm biến áp suất và bộ điều khiển áp suất
2.3. Các loại rơle nhiệt
2.4. Các loại timer điều khiển
2.5. Kết nối, cài đặt, hiệu chỉnh các thiết bị cảm biến
Chương 2.  Khảo sát thiết bị giám sát và điều khiển hệ thống lạnh    Thời gian: 12 giờ
	1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt, điện trong mô hình.
- Cài đặt được các thiết bị đo lường và điều khiển.
- Kiểm tra được thông số của thiết bị.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.
- Đo đạc và kiểm tra các thông số nhiệt độ và áp suất.
- Hút chân không và sạc gas hệ thống.
- Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng.
- Xử lý được các sự cố.
- Biết quan sát, phán đoán, phân tích.	
2. Nội dung chương: 
2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị
2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ 
2.3. Hút chân không, nạp gas và vận hành mô hình
2.4. Đo đạt, ghi số liệu và phân tích tình hình hoạt động của hệ thống
2.5. Nhận biết triệu chứng và khắc phục các sự cố trong hệ thống lạnh 
Chương 3. Tự động hóa hệ thống lạnh theo công nghệ 4.0     	Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt, điện trong mô hình.
- Cài đặt được các thiết bị đo lường và điều khiển, kết nối và truy xuất dữ liệu theo công nghệ 4.0.
- Kiểm tra được thông số của thiết bị.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.
- Đo đạc và kiểm tra các thông số nhiệt độ và áp suất, entanpi...
- Hút chân không và sạc gas hệ thống.
- Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng.
- Xử lý được các sự cố.
- Biết quan sát, phán đoán, phân tích.	
	2. Nội dung chương: 
2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị
2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ 
2.3. Hút chân không, nạp gas 
2.4. Kết nối mạch điện và vận hành hệ thống theo công nghệ 4.0
2.5. Đo đạt, ghi số liệu và phân tích tình hình hoạt động của hệ thống
2.6. Nhận biết triệu chứng và khắc phục các sự cố trong hệ thống lạnh 
Chương 4. Khảo sát hệ thống Sấy bơm nhiệt và thăng hoa	      Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk171870128]- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trong mô hình.
- Cài đặt được các thiết bị đo lường và điều khiển.
- Kiểm tra được thông số của thiết bị.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.
- Thí nghiệm hệ thống sấy bơm nhiệt, sấy thăng hoa.
- Vận hành máy sấy, đo đạt và viết báo cáo về quá trình sấy thực.
- Biết quan sát, phán đoán, phân tích và xử lý sự cố trong máy sấy.
	2. Nội dung chương: 
[bookmark: _Hlk171870237]2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống
2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống
	2.3. Khảo sát nguyên lý làm việc máy sấy bơm nhiệt	 và thăng hoa
	2.4. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ trong hệ thống sấy bơm nhiệt
	2.5. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng vận tốc trong hệ thống sấy bơm nhiệt	
	2.6. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ lạnh đông trong hệ thống sấy thăng hoa
[bookmark: _Toc137963156]	2.7. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng áp suất chân không trong hệ thống sấy thăng hoa
Chương 5.  Khảo sát máy lạnh hấp thụ				Thời gian:  10 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trong mô hình.
- Cài đặt được các thiết bị đo lường và điều khiển.
- Kiểm tra được thông số của thiết bị.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo.
- Vận hành máy lạnh hấp thụ.
- Thí nghiệm đo đạt các thông số nhiệt động của máy lạnh hấp thụ.
- Biết quan sát, phán đoán, phân tích và xử lý sự cố trong máy lạnh hấp thụ.
	2. Nội dung chương: 
2.1. Khảo sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống
2.2. Cài đặt các thiết bị giám sát, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống
	2.3. Khảo sát nguyên lý làm việc máy hấp thụ
	2.4. Vận hành, đo đạt các thông số nhiệt động của máy lạnh hấp thụ
	2.5. Viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng các các thông số liên quan đế hiệu suất của máy lạnh hấp thụ
KIỂM TRA								Thời gian:  02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài giảng thực hành hệ thống nhiệt nâng cao
- Các mô hình thực hành tương ứng nội dung học phần
- Các dụng cụ đo đạt, kiểm tra….
- Dây điện
- Dụng cụ nghề lạnh
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhiệt, điện trên mô hình.
· Kỹ năng:  
+  Vận hành, đo đạc và kiểm tra được các thông số nhiệt động như nhiệt độ, áp suất, entanpi...
+ Nhận xét, phán đoán và phân tích được các sự cố cũng như nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề.
+ Viết được báo cáo tổng hợp (nếu có).
+ Cài đặt được các thiết bị đo lường điều khiển tự động hóa.
+ Kết nối hoặt truy xuất dữ liệu từ hệ thống qua các phần mềm cộng nghệ 4.0 
+ Xử lý được các sự cố, sửa chữa, thay thế.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+  Đảm bảo an toàn lao động, tác phong công nghiệp
+ Tự chủ trong tư duy để giải quyết vấn đề.
+  Có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.
+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc và lòng yêu nghề.
2. Phương pháp đánh giá:
- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Khác: viết báo cáo theo yêu cầu của giảng viên
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ Cao đẳng .
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:
+ Đối với giáo viên, giảng viên:
1. Giáo viên/Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
1. Khi giảng dạy, giáo viên cần hướng dẫn hoặc thực hiện mẩu đúng yêu cầu kỹ thuật của từng bài học, mô hình, để sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nội dung từng bài học, mô hình;
1. Để giúp học sinh, sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi mô hình thực hành cần kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;
+ Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, viết báo cáo (nếu có), nếu vắng phải học phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Chương 2, 3, 4, 5 (bao hàm các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đấu nối hệ thống điện và hệ thống 4.0, vận hành hệ thống, đo đạt số liệu...)
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Thanh Dũng, Bài giảng hướng dẫn thực hành hệ thống nhiệt nâng cao, lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
[2] Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - NXB Giáo dục 2007.
[3]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh - NXB Giáo dục VN - 2010
[4]. Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng - Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh - NXBĐHQG,TP.HCM – 2013.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH   
Mã môn học: MHNL.C2.28
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I.  Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: thực hiện sau khi đã học các môn học cơ sở ngành.
· Tính chất: môn học chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
·  Kiến thức: 
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị tự động điện, nhiệt, nguyên lý tự động điều chỉnh của hệ thống;
+ Phân tích các đặc điểm của điều khiển hệ thống nhiệt - lạnh và thiết bị tự động.
-   Kỹ năng: 
    + Nhận diện được các hệ thống tự động;
    + Thiết kế được các sơ đồ điều khiển tự động của một số hệ thống nhiệt lạnh. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc;
· Có ý thức học tập nghiêm túc.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý
thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1. Khái niệm về tự động hóa 
1.1 Đại cương
1.2. Các dụng cụ thừa hành
1.3 Các dụng cụ điều chỉnh áp suất
1.4 Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 
1.5 Các dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng
	8
	8
	
	0

	2
	Chương 2. Tự động hóa máy nén
2.1. Đại cương
2.2. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston
2.3. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
	8
	8
	
	

	3
	Chương 3. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
3.1. Đại cương
3.2. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước.
3.3. Tự động hóa dàn ngưng giải nhiệt gió. 
	8
	7
	
	1

	4
	Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi
4.1. Đại cương 
4.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
4.3. Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi
4.4. Bảo vệ thiết bị bay hơi
	6
	5
	
	1

	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ TỰ ĐỘNG HÓA
	Thời gian: 8 giờ


1.Mục tiêu:	
- Trình bày được các khái niệm cơ  bản về Tự động hóa
- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động; 
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
2. Nội dung chương
2.1 Đại cương
2.2. Các dụng cụ thừa hành
2.3 Các dụng cụ điều chỉnh áp suất
2.4 Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 
2.5 Các dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng
	Chương 2: TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN
	Thời gian: 8 giờ


1.Mục tiêu: 
- Trình bày được kiến thức cơ bản về các phương pháp tự động hóa máy nén; 
- Phân tích các phương pháp tự động hoá máy nén;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
2.Nội dung chương
2.1. Đại cương
2.2. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston
2.3. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
	Chương 3: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ NGƯNG TỤ
	Thời gian: 7 giờ


1.Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị ngưng tụ;
- Giải thích được hoạt động các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất ngưng tụ thay đổi;	
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
2.Nội dung
2.1. Đại cương
2.2. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước
2.3. Tự động hóa dàn ngưng giải nhiệt gió. 
Kiểm tra 1 giờ
	Chương 4: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI
	Thời gian: 5 giờ


1.Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị bay hơi;
- Giải thích được các hoạt động sơ đồ tự động bảo vệ thiết bị bay hơi của hệ thống lạnh;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
2.Nội dung
2.1. Đại cương 
2.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
2.3. Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi
2.4. Bảo vệ thiết bị bay hơi
Kiểm tra 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý  thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu, màn hình ti vi.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, giáo trình.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị tự động điện, nhiệt, nguyên lý tự động điều chỉnh của hệ thống;
+ Phân tích các đặc điểm của điều khiển hệ thống nhiệt - lạnh và thiết bị tự động.
· Kỹ năng: 
    + Nhận diện được các hệ thống tự động;
    + Thiết kế được các sơ đồ điều khiển tự động của một số hệ thống nhiệt lạnh. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc;
· Có ý thức học tập nghiêm túc.
2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Áp dụng các loại giáo án điện tử, phương pháp dạy học tích cực, trình chiếu nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho sinh viên;
- Đối với người học: tham gia các buổi học và đánh giá cuối môn học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Trọng tâm là các chương 3,4
4. Tài liệu tham khảo: Các tài liệu chuyên ngành
[1]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh - NXB Giáo dục VN – tái bản 2018
[2]. Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng - Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh - NXBĐHQG,TP.HCM – 2013. (không còn tái bản).
TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA




		Hoàng Văn Viết





CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: CÔNG NGHỆ BƠM NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG
Mã môn học: MHNL.C2.35
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· [bookmark: _Hlk139187352][bookmark: _Hlk139186768]Vị trí: học sau các môn cơ sở ngành, nhằm trang bị thêm các kiến thức chuyên ngành nâng cao về hiệu quả sử dụng năng lượng, về các hệ thống bơm nhiệt và ứng dụng của bơm nhiệt trong thực tế hiện nay.
· Tính chất: là môn học chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
· [bookmark: _Hlk139185259]Kiến thức: 
· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của bơm nhiệt
· Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt. 
· Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản, cũng như lựa chọn được các  thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt phù hợp cho thực tế. 
· Kỹ năng: 
· Tra bảng và chuyển đổi được các thông số nhiệt động của môi chất.
· Phân tích, so sánh được hiệu quả sửng dụng năng lượng của bơm nhiệt so với các loại truyền thống, cũng như giữa các loại bơm nhiệt có nguồn nhiệt khác nhau.
· Nhận biết một số lỗi cơ bản và bảo trì, sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt.
· [bookmark: _Hlk139186812]Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập, tính toán bơm nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.
+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc.
+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.
· Có lòng yêu nghề.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Giới thiệu chung về bơm nhiệt
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bơm nhiệt
1.2. Lý do phát triển của bơm nhiệt
1.3. Ứng dụng của bơm nhiệt
1.4. Thị trường phát triển của bơm nhiệt
1.5. Ví dụ về tính tiết kiệm năng lượng và dán nhãn năng lượng
	04
	04
	
	00

	2
	[bookmark: _Hlk172402792]Chương 2: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt
2.1. Định nghĩa
2.2. Phân loại bơm nhiệt
2.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt
2.4. Chu trình bơm nhiệt nén hơi
2.5. Các loại bơm nhiệt khác
	08
	08
	
	00

	3
	[bookmark: _Hlk172403345]Chương 3: Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của bơm nhiệt
3.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả của bơm nhiệt
3.2. Hệ số của bơm nhiệt
3.3. Năng lượng sơ cấp và tính nhu cầu năng lượng sơ cấp hằng năm
3.4. So sánh tiết kiệm năng lượng sơ cấp giữa các phương án
3.5. Xác định thời gian hoàn vốn
	08
	07
	
	01

	4
	Chương 4: Ứng dụng của bơm nhiệt
4.1. Bơm nhiệt sưởi ấm trong hệ thống điều hòa không khí
4.2. Bơm nhiệt đun nước nóng
4.3. Bơm nhiệt trong hệ thống sấy, hút ẩm
4.4. Bơm nhiệt trong chưng cất, bay hơi, cô đặc
	10
	09
	
	01

	Tổng cộng
	30
	28
	
	02


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Giới thiệu chung về bơm nhiệt			Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu và nắm sơ lược về sự hình thành và phát triển của nhiệt.
- Trình bày được khái niệm chung về bơm nhiệt.
- Trình bày sơ lược về thị trường bơm nhiệt ở Việt nam và thế giới
- Hiểu cơ bản về dán nhãn năng lượng.
2. Nội dung chương:
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bơm nhiệt
2.2. Lý do phát triển của bơm nhiệt
2.3. Ứng dụng của bơm nhiệt
2.4. Thị trường phát triển của bơm nhiệt
2.5. Ví dụ về tính tiết kiệm năng lượng và dán nhãn năng lượng
Chương 2: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt	Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo của bơm nhiệt
- Phân loại các loại bơm nhiệt theo nguồn nhiệt.
- Trình bày được chu trình hoạt động của bơm nhiệt
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các loại bơm nhiệt
- Trình bày được các thông số đặc tính cơ bản của bơm nhiệt.
2. Nội dung chương:
2.1. Định nghĩa
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Sự khác nhau giữa máy lạnh và bơm nhiệt
2.2. Phân loại bơm nhiệt
2.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt
2.3.1. Cấu tạo bơm nhiệt
2.3.2. Nguyên lý làm việc
2.4. Chu trình bơm nhiệt nén hơi
2.4.1. Đại cương
2.4.2. Bơn nhiệt nén hơi chu trình Carnot
2.4.3. Bơn nhiệt nén hơi chu trình khô
2.4.4. Bơn nhiệt nén hơi hai cấp
2.5. Các loại bơm nhiệt khác 
Chương 3: Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của bơm nhiệt	
		Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk147845800]- Trình bày được COP của bơm nhiệt
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng của bơm nhiệt.
	- Xác định được nhu cầu năng lượng sơ cấp hàng năm
	- So sánh được hiểu quả sử dụng năng lượng của bơm nhiệt với các hệ khác.
2. Nội dung chương:
2.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả của bơm nhiệt
2.2. Hệ số của bơm nhiệt
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Tính tiết kiệm năng lượng tương đối từ COP
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số COP của bơm nhiệt
2.3. Năng lượng sơ cấp và tính nhu cầu năng lượng sơ cấp hằng năm
2.4. So sánh tiết kiệm năng lượng sơ cấp giữa các phương án
2.5. Xác định thời gian hoàn vốn
Kiểm tra (1 giờ)
Chương 4: Ứng dụng của bơm nhiệt	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được các ứng dụng của bơm nhiệt trong các hệ thống sưởi ấm, nước nóng, sấy….
- Lựa chọn và tính toán chính xác công suất của bơm nhiệt cho từng ứng dụng.
2. Nội dung chương:
2.1. Bơm nhiệt sưởi ấm trong hệ thống điều hòa không khí
2.2. Bơm nhiệt đun nước nóng
2.3. Bơm nhiệt trong hệ thống sấy, hút ẩm
2.4. Bơm nhiệt trong chưng cất, bay hơi, cô đặc
Kiểm tra (1 giờ)
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, bảng, bài giảng
4. Các điều kiện khác: có kiến thức về nhiệt động kỹ thuật, kỹ thuật lạnh và thiết bị lạnh.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
· Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của bơm nhiệt
· Trình bày được đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt. 
· Tính toán được các thông số đặc tính cơ bản, cũng như lựa chọn được các  thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt phù hợp cho thực tế. 
· Kỹ năng: 
· Tra bảng và chuyển đổi được các thông số nhiệt động của môi chất.
· Phân tích, so sánh được hiệu quả sửng dụng năng lượng của bơm nhiệt so với các loại truyền thống, cũng như giữa các loại bơm nhiệt có nguồn nhiệt khác nhau.
· Nhận biết một số lỗi cơ bản và bảo trì, sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống bơm nhiệt.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập, tính toán bơm nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.
+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc.
+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.
· Có lòng yêu nghề.
2. Phương pháp đánh giá: 
· Trình chiếu, vấn đáp, thuyết minh, thảo luận nhóm.
· Đánh giá:tự luận được sử dụng tài liệu, hoặc trắc nghiệm không được sử dụng tài liệu
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: sinh viên học hệ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, vấn đáp, trình chiếu
· [bookmark: _Hlk139187093]Đối với người học: Thuyết minh, vấn đáp, làm việc nhóm, đi học đầy đủ và vắng không quá 20% số giờ
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng của bơm nhiệt
· Tính toán và chọn lựa được bơm nhiệt
· COP bơm nhiệt
· So sánh hiệu quả tiết kiệm năng lượng của bơm nhiệt với các loại khác
4. Tài liệu tham khảo:
[bookmark: _Hlk139187123][1] Nguyễn Đức Lợi, Bơm Nhiệt, NXB giáo dục Việt nam, Năm 2014
[2] TS.Lê Xuân Hòa, Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bơm Quạt Máy nén lý thuyết và thực hành, NXB khoa học và kỹ thuật, tái bản 2021.
TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025
		KT. TRƯỞNG KHOA
		PHÓ TRƯỞNG KHOA



		Hoàng Văn Viết







CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM
Mã môn học: MHNL.C2.29 			
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; ( Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học áp dụng sau khi đã học xong các môn lý thuyết cơ sở ngành (cơ sở Kỹ thuật lạnh, Máy và thiết bị lạnh, Nhiệt động kỹ thuật...).
· Tính chất: là môn học chuyên môn tự chọn.
II. Mục tiêu môn học:
·  Kiến thức:  
+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản lạnh, lạnh đông thực phẩm, nguyên liệu thủy hải sản;
+ Thông hiểu các biện pháp bảo quản lạnh, lạnh đông. 
· Kỹ năng: 
+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông;
+ Phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý  thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập
	Thi/
Kiểm
tra

	1
	Phần I: Kỹ thuật làm lạnh đông thực phẩm
Chương 1: Cơ sở nhiệt động
 học
1.1. Khái niệm về kỹ thuật lạnh.
1.2. Phân loại làm lạnh
1.3.    Môi trường làm lạnh
	3
	3
	
	0

	2
	Chương 2: Kỹ thuật làm lạnh  – lạnh đông thực phẩm
2.1 Làm lạnh (ướp lạnh) TP thuỷ sản.
2.2. Làm lạnh đông thực phẩm thuỷ sản.
2.3 Các phương pháp làm lạnh đông.
	3
	3
	
	0

	3

	Chương 3: Những biến đổi chính trong quá trình làm lạnh, lạnh đông thực phẩm
3.1. Khái niệm chung
3.2. Biến đổi vi sinh vật
3.3. Biến đổi hoá học 
3.4. Biến đổi lý học
	5
	5
	
	
0

	4
	Chương 4: Tính toán lượng lạnh, chi phí trong quá trình làm lạnh đông thực phẩm
4.1. Khái niệm chung
4.2. Công thức tính toán
4.3. Phương pháp tính nhiệt lượng
	5
	4
	
	1

	5
	Phần II: Kỹ thuật bảo quản lạnh đông thực phẩm
Chương 5: Kho trữ đông
5.1. Khái niệm chung
5.2. Nhiệt độ kho trữ đông
5.3.  Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông
5.4.  Các yếu tố ảnh hưởng
	6
	6
	
	0

	6
	Chương 6: Kỹ thuật sắp xếp hàng hóa trong kho lạnh
6.1. Đại cương
6.2. Nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho lạnh
6.3. Kỹ thuật xếp kho
	2
	2
	
	0

	7
	Chương 7: Các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản 
7.1.  Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông
7.2.  Bao bì, đóng gói  sản phẩm
7.3.  Hút chân không  
7.4.  Các phương pháp khác
	3
	3
	
	0

	8
	Chương 8: Tan giá thực phẩm thủy sản
8.1. Khái niệm
8.2.  Các phương pháp tan giá thực phẩm
	3
	2
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
PHẦN I: KỸ THUẬT LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM
Chương 1: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG HỌC				Thời gian: 3 giờ
1.Mục tiêu: 
- Hiểu được các ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên thực phẩm, cơ sở nhiệt động về lạnh;
- Phân tích được các môi trường làm lạnh thông dụng. 
2.Nội dung chương:
2.1 Khái niệm về kỹ thuật lạnh.
2.2 Phân loại làm lạnh.
2.3. Môi trường làm lạnh.
Chương 2: KỸ THUẬT LÀM LẠNH – LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.	
Thời gian: 3 giờ
1.Mục tiêu: 
- Hiểu được ý nghĩa, kĩ thuật, cơ sở của việc làm lạnh, lạnh đông thực phẩm; 
- Sự khác biệt giữa làm lạnh và lạnh đông; 
- Nắm được các phương pháp lạnh đông thuỷ sản.
2.Nội dung chương:
2.1 Làm lạnh (ướp lạnh) TP thuỷ sản.
2.2. Làm lạnh đông thực phẩm thuỷ sản.
2.3 Các phương pháp làm lạnh đông.
Chương 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH,  LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM.					Thời gian: 5 giờ
1.Mục tiêu: 
- Hiểu và nắm được các biến đổi vi sinh vật, hoá học, lý học xảy ra trong suốt quá trình làm lạnh, lạnh đông thực phẩm.
2.Nội dung chương:
2.1 Khái niệm chung.
2.2 Biến đổi vi sinh vật.
2.3 Biến đổi hoá học.
2.4 Biến đổi lý học.
Chương 4: TÍNH TOÁN LƯỢNG LẠNH – CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM					Thời gian: 5 giờ
 1.Mục tiêu: 
- Tính toán được toàn bộ phụ tải nhiệt khi làm lạnh đông thực phẩm. 
2.Nội dung chương:
2.1 Khái niệm chung.
2.2 Công thức tính toán.
2.3 Phương pháp tính nhiệt lượng.
KIỂM TRA: 1 giờ
PHẦN II: KỸ THUẬT BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM
Chương 5: KHO TRỮ ĐÔNG						Thời gian: 6 giờ
1.Mục tiêu: 
- Thông hiểu và tính chọn được nhiệt độ kho trữ đông;
- Phân tích được thời gian bảo quản hàng có lợi nhất, biết những tác hại của sự cháy lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến kho lạnh.
2.Nội dung chương:
2.1 Khái niệm chung.
2.2 Nhiệt độ kho trữ đông.
2.3  Tính chất của nhiệt độ, độ ẩm trong kho trữ đông.
2.4  Các yếu tố ảnh hưởng.
Chương 6:  KỸ THUẬT SẮP XẾP HÀNG HOÁ TRONG KHO LẠNH
  								                       Thời gian: 2 giờ
1.Mục tiêu: 
- Nắm bắt và hiểu được các phương pháp, nguyên tắc, kỹ thuật  xếp hàng trong kho lạnh.
2.Nội dung chương:
  2.1 Đại cương.
  2.2 Nguyên tắc sắp xếp hàng trong kho lạnh.
  2.3 Kỹ thuật xếp kho.
Chương 7:  CÁC PHƯƠNG PHÁP KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN 								                                     Thời gian: 3 giờ
1.Mục tiêu: 
- Thông hiểu được các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.
2.Nội dung chương:
2.1  Mạ băng sản phẩm sau lạnh đông.
2.2  Bao bì, đóng gói  sản phẩm.
2.3  Hút chân không.  
2.4  Các phương pháp khác.
Chương 8: TAN GIÁ THỰC PHẨM THUỶ SẢN		      Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được thế nào là tan giá (rã đông) thực phẩm cùng với những lợi ích áp dụng trong thực tế;
- Phân biệt các phương pháp tan giá để không làm hư hỏng thực phẩm.
2.Nội dung chương:
2.1 Khái niệm.
2.2  Các phương pháp tan giá thực phẩm.
KIỂM TRA: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc: laptop, TV
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sơ đồ, bảng biểu, giáo trình, tài liệu hướng dẫn sinh viên học. 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:  
+ Nắm vững các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực bảo quản lạnh, lạnh đông thực phẩm, nguyên liệu thủy hải sản
+ Thông hiểu các biện pháp bảo quản lạnh, lạnh đông. 
· Kỹ năng: 
+ Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.
+ Phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo quản lạnh, lạnh đông.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chủ trong học tập, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.
2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
2.1 Đối với Giảng viên:
- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải bằng nhiều phương pháp tích cực hóa người học, mục đích sinh viên phải hiểu và thông suốt bài giảng;
- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng laptop, TV, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
2.2 Đối với sinh viên: 
- Chấp hành nghiêm nội qui qui chế phòng học lý thuyết.
- Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận nêu vấn đề, nghiêm túc không đùa giỡn, không sử dụng điện thoại làm việc riêng.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3,4,6,7
4. Tài liệu tham khảo: các tài liệu chuyên ngành.
[1]. TS Nguyễn Xuân Phương – Kỹ Thuật lạnh Thực phẩm – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội – năm 2015.
[2]. Nguyễn Tiến Lực/ Đặng Thị Ngọc Dung – Giáo trình công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm – Nhà xuất bản đại học quốc gia – năm 2022.
     [3] Nguyễn Vũ Xuân Thì - Bài giảng môn Kỹ thuật lạnh thực phẩm - Lưu hành 
     nội bộ -  năm 2023.
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	CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI
Mã môn học: MHNL.C2.30 
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
1. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong các môn Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt, Cơ sở kỹ thuật lạnh.
- Tính chất: là môn học kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề.
1. Mục tiêu môn học:
	- Kiến thức:  
+ Trình bày hệ thống thông gió, hệ thống hút bụi, hệ thống vận chuyển khí và bụi, hệ thống tiêu âm, cùng  các thiết bị chuyên ngành liên quan. Xác định công suất các thiết bị trong hệ thống. 
	- Kỹ năng: 
		+ Bố trí và áp dụng các giải pháp tổ chức thông gió, hút bụi, chống ồn, chống nóng, chống ẩm, chống hơi và khí độc hại … kết hợp các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các nguồn gây tổn hại môi trường.
	-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính khoa học, chính xác và cẩn thận trong quá trình làm việc.
1. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận/ bài tập
	Thi/
Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Khái niệm chung về thông gió  
1.1   Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió
1.2   Xác định lưu lượng thông gió 
1.3   Bội số tuần hoàn
	2
	2
	
	0

	2
	Chương 2: Thông gió tự nhiên 
2.1.  Khái niệm
2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 
2.3. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió.
2.4. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió 
Kiểm tra
	10
	9
	
	1

	3
	Chương 3: Thông gió cưỡng bức  
3.1  Khái niệm
3.2  Thông gió cục bộ 
3.3  Thông gió tổng thể
3.4  Một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng.
Kiểm tra 
	8
	7
	
	1

	4
	Chương 4: Lọc bụi 
4.1   Khái niệm
4.2  Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng 
4.3   Một số thiết bị lọc bụi
	3
	3
	
	0

	5
	Chương 5: Tiêu âm   
5.1  Khái niệm. 
5.2  Xác định độ ồn 
5.3  Tính toán độ ồn
5.4  Thiết bị tiêu âm
	3
	3
	
	0

	6
	Chương 6: Làm sạch khí thải
6.1 Khái niệm chung
6.2  làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ 	
6.3  làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ 	
6.4  Thiết bị làm sạch khí thải bằng trao đổi ion 	
6.5  Một số phương pháp xử lý khí thải 
	4
	4
	
	0

	
	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái niệm chung về thông gió 	         	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
 - Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống thông gió.
-  Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất cùng các tiêu chuẩn đánh giá cần thiết.
2. Nội dung chương: 
2.1   Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió
2.2   Xác định lưu lượng thông gió 
[bookmark: _GoBack]2.3   Bội số tuần hoàn
Chương 2: Thông gió tự nhiên					 Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
 - Trình bày được nguyên lý thông gió tự nhiên và phạm vi ứng dụng.  
2. Nội dung chương: 
2.1.  Khái niệm
2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 
2.3. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió.
2.4. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió 
Kiểm tra : 1 giờ
Chương 3: Thông gió cưỡng bức 				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
-  Trình bày được các nguyên tắc thông gió cưỡng bức.
- Nhận dạng được các sơ đồ thông gió và đặc điểm ứng dụng của thiết bị.  
2. Nội dung chương: 	
2.1  Khái niệm
2.2  Thông gió cục bộ 
2.3  Thông gió tổng thể
2.4  Một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng.
Kiểm tra : 1 giờ
Chương 4: Lọc bụi 							Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
-  Trình bày được các phương pháp lọc bụi .
2. Nội dung chương: 
2.1   Khái niệm
2.2  Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng 
2.3   Một số thiết bị lọc bụi
Chương 5: Tiêu âm 				Thời gian: 3 giờ	
1. Mục tiêu:
- Trình bày được các phương pháp tiêu âm
2. Nội dung chương: 
2.1  Khái niệm. 
2.2  Xác định độ ồn 
2.3  Tính toán độ ồn
2.4  Thiết bị tiêu âm
Chương 6: Làm sạch khí thải 						Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
	- Trình bày được các phương pháp làm sạch khí thải.
2. Nội dung chương: 
    2.1 Khái niệm chung
    2.2 Làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ 	
    2.3  Làm sạch khí thải bằng phương pháp hấp thụ 	
    2.4  Thiết bị làm sạch khí thải bằng trao đổi ion 	
    2.5  Một số phương pháp xử lý khí thải 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho một lớp lý thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc: Máy chiếu, bảng phấn. 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
+ Các sơ đồ hệ thống lạnh.
+ Giáo trình, bài giảng. 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
	1. Nội dung:
	- Kiến thức: 
· Những kiến thức cơ bản về các hệ thống thông gió, lọc bụi, tiêu âm, xử lý khí thải.
· Tính toán các phụ tải nhiệt cho hệ thống thông gió
- Kỹ năng:
· Thiết lập sơ đồ thông gió theo yêu cầu cụ thể. 
· Tính toán, chọn máy và thiết bị phù hợp với một hệ thống thông gió, lọc bụi, tiêu âm, xử lý khí thải theo yêu cầu đã đặt ra.
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong học tập, tham khảo tài liệu để trau giồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
	2. Phương pháp đánh giá: 
- Đánh giá thường xuyên
- Thảo luận theo nhóm
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
- Thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm hoặc tự luận. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.
- Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
-  Thiết lập và nhận dạng các sơ đồ thông gió, các thiết bị tiêu âm lọc bụi, xử lý khí thải.  
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2008.
[2]. Nguyễn Duy Động, Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải, NXBGD, 2000
[3]. Hoàng Thị Hiền – Thiết kế thông gió công nghiệp-NXB Xây dựng – 2000.
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